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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cũng là lựa chọn chiến lược giúp các quốc gia phát triển nhanh 

và bền vững. Trong những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành động lực then chốt, thâm nhập 

vào hầu hết các khía cạnh của xã hội, làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác. Đặc 

biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn, hệ thống y tế 

quá tải, tỷ lệ nghèo đói gia tăng và nhiều nơi làm việc buộc phải đóng cửa, vai trò của chuyển đổi 

số ngày càng được khẳng định. Các công cụ hội nghị trực tuyến, nền tảng cộng tác ảo và nhiều công 

nghệ khác đã hỗ trợ tích cực cho việc chuyển đổi sang làm việc từ xa. Nhờ đó, các tổ chức trở nên 

linh hoạt hơn và coi làm việc từ xa là một phần không thể thiếu trong hoạt động. 

Quá trình chuyển đổi số cơ bản trải qua ba giai đoạn: số hóa thông tin, số hóa quy trình và 

chuyển đổi số. Về khía cạnh kinh tế, chuyển đổi số gây tác động mạnh mẽ đến các ngành công 

nghiệp, thị trường lao động và hệ thống kinh tế. Các mô hình kinh doanh truyền thống bị phá vỡ, 

nhường chỗ cho những nền tảng và hệ sinh thái số mới. Dưới góc nhìn xã hội học, chuyển đổi số đã 

làm thay đổi sâu sắc cách thức con người thiết lập mối quan hệ, tương tác xã hội và hình thành bản 

sắc cá nhân. 

Trên thế giới, hành trình chuyển đổi số bắt đầu từ sớm tại các nước như Nhật Bản và Singapore 

vào những năm 1990. Trong hành trình này, các yếu tố như dữ liệu, hạ tầng số, khung pháp lý và 

con người đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng chính phủ số, quá 

trình chuyển đổi số còn mở rộng sang phát triển kinh tế số và xã hội số. 

Tổng luận “Hành trình chuyển đổi số của một số quốc gia và khu vực trên thế giới” khái quát 

tiến trình chuyển đổi số tại một số quốc gia châu Á và khu vực EU với điểm nhấn về chiến lược và 

chính sách nổi bật để thúc đẩy mạnh mẽ quá trình này. Hy vọng kinh nghiệm chuyển đổi số của các 

nước trên thế giới sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quý báu để Việt Nam có thể học hỏi, từ đó triển 

khai quá trình chuyển đổi số một cách hiệu quả và bền vững, hướng đến đạt được mục tiêu trở thành 

quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. 

Trân trọng giới thiệu! 

CỤC THÔNG TIN, THỐNG KÊ 
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I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG XÃ HỘI ĐƯƠNG ĐẠI  

1.1. Tác động của COVID-19 đến quá trình chuyển đổi số 

Chuyển đổi số đã trở thành một thuật ngữ phổ biến trong xã hội hiện đại, gắn liền với nhiều tiến 

bộ công nghệ với những tác động kinh tế - xã hội to lớn. Sự phát triển nhanh chóng của chuyển đổi 

số đã mở ra một kỷ nguyên mới với đặc trưng là sự kết nối chưa từng có và tiến bộ công nghệ vượt 

bậc. Trong những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành động lực chính len lỏi vào mọi khía cạnh 

của xã hội, làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác. Sự thay đổi này được thúc đẩy 

bởi tiến bộ về năng lực tính toán cùng với sự phổ biến của Internet tốc độ cao, điện thoại thông minh 

và nhiều thiết bị số khác. Do đó, khả năng làm chủ và sử dụng hiệu quả các công cụ và công nghệ 

số trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. 

Tầm quan trọng của chuyển đổi số ngày càng được khẳng định trong bối cảnh những thay đổi 

về kinh tế và xã hội do đại dịch COVID-19 gây ra. Đại dịch đã khiến hệ thống y tế quá tải, tình trạng 

thất nghiệp lan rộng và tỷ lệ đói nghèo ngày càng gia tăng, đặc biệt ảnh hưởng tới các hộ gia đình 

phụ thuộc vào thu nhập hằng ngày và lao động tự do ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. 

Trước cú sốc này, nhiều biện pháp quyết liệt đã được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, 

trong đó đáng chú ý nhất là xu hướng làm việc từ xa và cộng tác ảo. Khi nhiều văn phòng và nơi 

làm việc phải đóng cửa, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và mới thành lập, buộc phải 

thích nghi nhanh chóng để tồn tại. Điều này dẫn đến sự bùng nổ trong việc sử dụng các công cụ hội 

nghị trực tuyến, nền tảng cộng tác ảo và các công nghệ hỗ trợ làm việc từ xa khác. Kết quả là, các 

tổ chức trở nên linh hoạt hơn, và ở nhiều nơi, làm việc từ xa đã trở thành một phần không thể thiếu 

trong hoạt động của tổ chức. 

Mặc dù gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng, đại dịch COVID-19 lại thúc đẩy quá trình chuyển đổi 

số diễn biến nhanh hơn dự kiến vài năm, làm nổi bật vai trò của AI và tạo ra nhiều cơ hội khởi 

nghiệp, cùng với nhu cầu phát triển công nghệ. Cuộc khủng hoảng này mở ra cơ hội để cộng đồng 

nghiên cứu khám phá những đổi mới đột phá và phân tích tác động của chúng đến các ngành công 

nghiệp. Đồng thời, đây cũng là dịp để đánh giá mức độ đổi mới sáng tạo, tính bền vững trong thời 

kỳ khủng hoảng và dự báo hướng phát triển trong tương lai. 

Khi kinh tế toàn cầu ngày càng mở rộng, những tiến bộ về công nghệ đã thúc đẩy sự hình thành 

và phát triển của chuỗi giá trị toàn cầu, giúp doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại nhiều quốc gia và 

tạo thêm cơ hội việc làm cho những nền kinh tế chậm phát triển. Công nghệ không chỉ tạo ra hiệu 

ứng mạng lưới mà còn thúc đẩy tăng năng suất, mở rộng quy mô và gia tăng giá trị trong nhiều 

ngành công nghiệp. Việc các công ty công nghệ số liên tục thống trị bảng xếp hạng các doanh nghiệp 

hàng đầu thế giới đã cho thấy vai trò then chốt của chuyển đổi số đối với tăng trưởng kinh tế. 

Đại dịch COVID-19 đã làm rõ hơn vai trò trung tâm của các công nghệ số khi thúc đẩy làn sóng 

ứng dụng công nghệ trên toàn cầu, làm thay đổi căn bản cả lối sống cá nhân và phương thức làm 

việc. Chuyển đổi số không chỉ giúp chia sẻ tri thức, ý tưởng và nguồn lực một cách nhanh chóng, 

mà còn tạo điều kiện để hình thành các giải pháp hiệu quả nhằm ứng phó với những tác động trước 

mắt và lâu dài của đại dịch. Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức đã buộc phải đẩy nhanh tiến trình áp 

dụng công nghệ, kéo theo nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật số để tối ưu 

hóa hoạt động và thích ứng với trạng thái “bình thường mới”. Việc ngày càng phụ thuộc vào truyền 
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thông số, làm việc từ xa và tự động hóa quy trình kinh doanh đã cho thấy tầm quan trọng của các 

nền tảng số đáng tin cậy, linh hoạt và có khả năng mở rộng. Tuy nhiên, quá trình này cũng bộc lộ 

những hạn chế nhất định, trong đó có nguy cơ tạo ra hoặc làm trầm trọng thêm các bất bình đẳng xã 

hội. 

1.2. Khái niệm chuyển đổi số và thu hẹp khoảng cách số 

Chuyển đổi số là một phần của quá trình trong đó dữ liệu được thu thập và quản lý ở định dạng 

số và được xử lý bằng công nghệ số để đưa ra những phân tích và thông tin chuyên sâu, làm nền 

tảng cho nhiều dịch vụ số khác nhau, qua đó thay đổi cách mọi người sống, làm việc, kết nối với 

nhau và tổ chức xã hội. Quá trình này bao gồm ba giai đoạn: số hóa thông tin, số hóa quy trình và 

chuyển đổi số (Hình 1)1. 

• Số hóa thông tin: mã hóa thông tin analog dưới dạng số 0 và 1 để máy tính có thể lưu trữ, xử 

lý và truyền tải dưới dạng dữ liệu. 

• Số hóa quy trình: quá trình ứng dụng các công nghệ và thông tin số để chuyển đổi hoạt động 

và quy trình kinh doanh hoặc quản trị. 

• Chuyển đổi số: quá trình chuyển đổi mang tính chiến lược trong kinh doanh, được thúc đẩy 

bởi nhu cầu và trải nghiệm người dùng, đồng thời đòi hỏisự thay đổi toàn diện trong tổ chức nhằm 

hướng tới khả năng tương tác và hợp tác liên ngành. 

 

Hình 1. Các giai đoạn của chuyển đổi số 

Nguồn: Betsy Reinitz (2020), Consider the Three Ds When Talking about Digital Transformation. 

Dưới góc nhìn xã hội học, chuyển đổi số đã làm thay đổi sâu sắc các mối quan hệ, hình thức 

tương tác xã hội và bản sắc cá nhân. Ví dụ, sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội đã cách mạng 

hóa cách thức con người giao tiếp và kết nối với nhau. Việc xóa nhòa ranh giới về không gian và 

thời gian cho phép con người kết nối và hợp tác trên toàn cầu, thay đổi cách thức tương tác xã hội. 

 
1 The World Bank (2024), Riding the Wave of Digital Transformation: Insights from Japan’s Journey.  

Số hóa thông tin 

Số hóa quy trình 

Chuyển đổi số 

1 

Số hóa thông tin 

Tổ chức thông tin 

Tự động hóa 
quy trình 

Hợp lý hóa  
quy trình 

Chuyển đổi  

tổ chức 

Số hóa thông tin 

Chuyển đổi từ dạng 
analog hoặc vật lý sang 
dạng số. 

Số hóa quy trình 

Sử dụng các công nghệ số và 
thông tin để biến đổi  hoạt 
động của tổ chức. 

Chuyển đổi số 

Rất nhiều thay đổi về văn hóa hợp 

tác, lực lượng lao động và công 

nghệ cho phép triển khai các mô 

hình giáo dục và hoạt động mới, 

đồng thời chuyển đổi hoạt động, 

định hướng chiến lược và giá trị 

của tổ chức. 
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Về mặt kinh tế, chuyển đổi số tác động mạnh mẽ đến các ngành công nghiệp, thị trường lao động 

và hệ thống kinh tế. Các mô hình kinh doanh truyền thống dần bị phá vỡ, nhường chỗ cho các nền 

tảng và hệ sinh thái số mới. Các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa hoạt động, nâng 

cao hiệu quả và tăng năng suất thông qua tự động hóa và ra quyết định dựa trên dữ liệu. 

Chuyển đổi số cần được đo lường để đánh giá mức độ chuyển đổi, đây là cách tiếp cận đo lường 

chuyển đổi số cấp quốc gia của OECD. Theo OECD (2019)2, đo lường chuyển đổi số quốc gia cần 

ưu tiên thực hiện 9 hành động, bao gồm 4 hành động bao quát: (1) Thể hiện rõ chuyển đổi số trong 

các số liệu thống kê kinh tế; (2) Hiểu tác động kinh tế của chuyển đổi số; (3) Đo lường tác động của 

chuyển đổi số đến các mục tiêu xã hội và hạnh phúc của mọi người; (4) Thiết kế các phương pháp 

tiếp cận mới và liên ngành để thu thập dữ liệu. Trên cơ sở đó, 4 hành động này làm nền tảng cho 5 

hành động tiếp theo nhằm tạo ra dữ liệu và chỉ số có khả năng giải quyết những thách thức của quá 

trình chuyển đổi số. Đó là: (5) Giám sát các công nghệ làm nền tảng cho quá trình chuyển đổi số, 

đặc biệt là IoT, AI và công nghệ chuỗi khối (blockchain); (6) Cải thiện việc đo lường dữ liệu và 

luồng dữ liệu; (7) Xác định và đo lường các kỹ năng cần thiết cho quá trình chuyển đổi số; (8) Đo 

lường mức độ tin cậy trong môi trường trực tuyến; và (9) Thiết lập khung đánh giá năng lực số của 

chính phủ.  

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số không diễn ra đồng đều bởi nó tác động đến từng cá nhân, 

cộng đồng và quốc gia theo cách khác nhau. Với sự gia tăng của hình thức làm việc từ xa và cung 

cấp dịch vụ trực tuyến nhờ kết nối băng thông rộng, những người và khu vực có kỹ năng hoặc hiểu 

biết số hạn chế đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thích nghi với những thay đổi này. 

Do đó, việc đầu tư vào kỹ năng và giáo dục số là cần thiết để cải thiện khả năng tìm việc, tăng năng 

suất và phúc lợi trong bối cảnh môi trường số thay đổi nhanh chóng.  

Thuật ngữ “khoảng cách số” dùng để chỉ sự khác biệt trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ 

số dựa trên Internet, bao gồm công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT). Thuật ngữ này mô 

tả sự chênh lệch giữa các cá nhân, cộng đồng và quốc gia về khả năng tiếp cận, sử dụng và hưởng 

lợi từ công nghệ số. Nhiều yếu tố góp phần tạo nên khoảng cách số, bao gồm sự khác biệt vùng 

miền, nhân khẩu học, đô thị - nông thôn, kinh tế - xã hội, giới tính, độ tuổi và đặc điểm kinh doanh.  

Theo OECD (2021)3, khoảng cách số biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, có thể được phân 

thành ba lớp: lớp mạng hoặc kết nối, bao gồm khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ truyền 

thông; lớp ứng dụng và giao diện dữ liệu, liên quan đến việc truy cập và truyền dữ liệu xuyên biên 

giới và chạy các ứng dụng trên mạng; và lớp người dùng cuối, xem xét các doanh nghiệp và cá nhân 

phổ cập và áp dụng các công nghệ số, có tính đến nhu cầu và khả năng khác nhau của họ. 

Mặc dù chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích tiềm năng cho xã hội, nhưng cần bảo đảm mọi 

người đều được tiếp cận công bằng với những lợi ích đó. Chính sách và hạ tầng số bao trùm là điều 

kiện cần thiết để thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy cơ hội tiếp cận số công bằng. Các sáng kiến 

 
2 OECD (2019), Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future, OECD Publishing, Paris. 

https://doi.org/10.1787/9789264311992-en 
3 OECD (2021), Bridging digital divides in G20 countries 
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cũng cần hướng tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người vô gia cư và người 

khuyết tật nhằm cung cấp quyền truy cập công nghệ và phát triển công cụ/phần mềm chuyên biệt để 

cải thiện khả năng tiếp cận và sử dụng công nghệ. Theo đó, việc xây dựng các chính sách và khung 

pháp lý thúc đẩy số hóa bao trùm là rất cần thiết để bảo đảm quyền tiếp cận công bằng với cơ hội số 

và giảm thiểu bất bình đẳng tiềm ẩn. 

II. HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KHU VỰC TRÊN 

THẾ GIỚI 

2.1. Nhật Bản 

2.1.1. Các yếu tố chính của quá trình chuyển đổi số 

Dữ liệu, cơ sở hạ tầng số, thể chế, con người và kỹ năng số là những yếu tố nổi bật trong hành 

trình chuyển đổi số của Nhật Bản.  

 

Hình 2. Các yếu tố chính của quá trình chuyển đổi số ở Nhật Bản 

Nguồn: The World Bank (2024), Riding the Wave of Digital Transformation: Insights from Japan’s Journey. 

(1) Dữ liệu 

Dữ liệu được ví như “mạch máu” của xã hội số, đóng vai trò định hướng việc ra quyết định 

thông qua các mô hình dự báo và tạo ra giá trị. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đang phát triển vẫn gặp 

khó khăn trong việc thu thập, quản lý và chia sẻ dữ liệu chi tiết, cập nhật và có thể truy cập cho các 

hoạt động và dịch vụ. Thực trạng này làm hạn chế khả năng của cả chính quyền trung ương và chính 

quyền thành phố trong việc nắm bắt tình hình xã hội, xây dựng các chính sách hiệu quả, từ đó tác 

động đến năng lực cạnh tranh quốc gia.  

 Để ứng phó với những thách thức về dữ liệu, Nhật Bản đã ban hành nhiều luật quan trọng để 

Hạ tầng số 

Kết nối số: mạng 

băng thông là xương 

sống 

Ứng dụng: Thư điện 

tử, ứng dụng văn 

phòng và ứng dụng cá 

nhân 

Dữ liệu 

Lưu lượng và chia 

sẻ, bảo vệ quyền 

riêng tư, bảo mật và 

xác thực 

Con người và kỹ 

năng số 

Kiến thức và kỹ năng 

số 

 

Chính sách và quy định đầy đủ, mạnh mẽ, tầm nhìn và chiến lược chung, sự 

lãnh đạo quyết liệt và quản trị hiệu quả. 

NỀN TẢNG SỐ 

Cơ chế, chính sách  

hỗ trợ 

TRƯỜNG HỢP  
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG 
MỌI LĨNH VỰC 

YẾU TỔ THÚC ĐẨY 
CHUYỂN ĐỔI SỐ 
 

Chuyển đổi số các thành phố và hạ tầng đề 

phát triển bền vững, kiên cường và toàn diện 

Bảo đảm số 
 

Xã hội 5.0 

Một xã hội nơi mọi người đều được hưởng lợi    

từ các dịch vụ số và không ai bị bỏ lại phía sau 

An ninh mạng và bảo vệ 

quyền riêng tư 

Nền tảng số 

 Định danh/xác thực số và 

giao dịch dữ liệu 
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thúc đẩy thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu. Những chính sách này là cơ sở tham khảo hữu 

ích cho các hành động mà chính phủ có thể thực hiện để khai thác lợi ích từ dữ liệu, đồng thời tạo 

điều kiện cho các bên liên quan trong khu vực công và tư nhân mang đến sự tiện lợi cho người dân 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính công. 

(2) Hạ tầng số 

Hạ tầng số bao gồm nhiều yếu tố hỗ trợ các hệ thống kỹ thuật số, như nguồn điện ổn định, kết 

nối Internet tốc độ cao, mạng viễn thông hiệu quả, hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) có khả 

năng mở rộng và các giải pháp lưu trữ, quản lý dữ liệu an toàn. Ở nhiều quốc gia đang phát triển, hạ 

tầng này vẫn còn hạn chế và thiếu đồng bộ, trở thành rào cản lớn đối với việc cung cấp các dịch vụ 

số trên phạm vi toàn xã hội. 

Kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực này trải dài từ xây dựng các chiến lược quốc gia để 

phát triển hạ tầng số, cung cấp quyền truy cập Internet tốc độ cao với chi phí hợp lý, đến tích hợp 

và chuẩn hóa nhiều hệ thống khác nhau. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì đầu tư 

cơ sở hạ tầng mạnh mẽ trong dài hạn và tạo điều kiện mở rộng hệ thống kỹ thuật số. 

(3) Cơ chế, chính sách và khung pháp lý hỗ trợ 

Một môi trường hỗ trợ thúc đẩy hợp tác và đổi mới cần đi kèm với các chính sách và quy định 

phù hợp, tầm nhìn và chiến lược chung, cũng như khả năng lãnh đạo và quản trị mạnh mẽ. Đối với 

nhiều quốc gia đang phát triển, việc cân bằng các nhu cầu đa dạng về đổi mới, bảo vệ quyền riêng 

tư, an ninh mạng và quyền của người tiêu dùng là một nhiệm vụ phức tạp. Việc phát triển các chính 

sách và hệ thống toàn diện liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu, an ninh mạng và các nguy cơ tấn 

công mạng đang đặt ra thách thức và sẽ gia tăng khi hệ sinh thái số ngày càng mở rộng. 

Trong bối cảnh của Nhật Bản, khung pháp lý và các cơ chế hỗ trợ được xây dựng nhằm khuyến 

khích hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân. Từ những bài học kinh nghiệm trong 

quá khứ, chính phủ đã thành lập các cơ quan mới như Cơ quan Kỹ thuật số để thúc đẩy chuyển đổi 

số thông qua các hướng dẫn, chương trình hỗ trợ và phổ biến những thông lệ tốt nhất cho chính 

quyền địa phương và khu vực tư nhân. Nhiều thành phố đã xây dựng các cổng dữ liệu để hỗ trợ việc 

giải quyết các vấn đề đô thị. Nhờ đó, doanh nghiệp, trường đại học và người dân có thể đề xuất giải 

pháp, tạo nên cách làm mới mẻ, phi tập trung, dựa trên đổi mới sáng tạo và sự tham gia của nhiều 

chủ thể. 

Trong quá trình hoạch định chính sách chuyển đổi số, Nhật Bản xây dựng khuôn khổ chung 

nhưng đồng thời cho phép mỗi bộ ngành triển khai sáng kiến riêng phù hợp với đặc thù lĩnh vực. 

Cách tiếp cận này vừa bảo đảm tính linh hoạt, vừa duy trì sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan để 

đạt mục tiêu chung. Bên cạnh đó, chính sách thuế và các chương trình trợ cấp khuyến khích đầu tư 

vào hạ tầng và hệ thống kỹ thuật số cũng được coi là yếu tố then chốt. 

(4) Con người và kỹ năng số 

Thành công của các sáng kiến chuyển đổi số phụ thuộc vào năng lực số trong khu vực công và 

tư nhân. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia đang phát triển, trình độ và kỹ năng số của phần lớn dân số 

vẫn còn hạn chế, trở thành rào cản cho việc sử dụng hiệu quả các công nghệ số. 

Để giải quyết thách thức này, Nhật Bản đã áp dụng các phương pháp sáng tạo để nâng cao kỹ 



9 

 

năng số cho người dân. Một số thành phố đã đào tạo nhân viên sử dụng các công cụ mã hóa tối thiểu 

và cung cấp các khóa đào tạo chuyển đổi số theo các trình độ khác nhau. Cùng với đó, Chính phủ 

Nhật Bản cũng thừa nhận vai trò đóng góp và đồng sáng tạo của người dân trong các sáng kiến tác 

động trực tiếp đến đời sống. Đặc biệt, Chính phủ đã ứng dụng công nghệ số để mở rộng các nền 

tảng, tạo điều kiện cho người dân đóng góp ý kiến cho các chính sách và chương trình, qua đó vai 

trò của người dân được chuyển từ thụ hưởng thụ động sang chủ động đồng hành và kiến tạo trong 

tiến trình chuyển đổi số. 

2.1.2. Sự phát triển của các chính sách chuyển đổi số ở Nhật Bản 

Từ những năm 1990, Chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều chiến lược, chính sách và chương 

trình hỗ trợ kỹ thuật số, thể hiện cách tiếp cận toàn diện với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành. Tiến 

trình chuyển đổi số của Nhật Bản được chia thành bốn giai đoạn (Hình 3). Mỗi giai đoạn có các mục 

tiêu và lĩnh vực ưu tiên riêng, định hình quỹ đạo chuyển đổi số tiếp theo, tất cả đều dựa trên bối cảnh 

chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước. Đồng thời, cùng với sự phát triển nhanh chóng của CNTT-

TT và kinh tế số, Chính phủ Nhật Bản thường xuyên rà soát, cập nhật chính sách theo từng giai đoạn 

và tăng cường tính linh hoạt trong điều chỉnh. 

 

Hình 3. Các giai đoạn chuyển đổi số của Chính phủ Nhật Bản 

Nguồn: The World Bank (2024), Riding the Wave of Digital Transformation: Insights from Japan’s Journey. 

Giai đoạn 1: Phát triển cơ sở hạ tầng mạng 

Trong giai đoạn đầu, Nhật Bản tập trung xây dựng hạ tầng số, đặc biệt là hạ tầng kết nối. Sau 

sự sụp đổ của nền kinh tế bong bóng vào năm 1991, Chính phủ đặt mục tiêu cải thiện năng suất nhờ 

ứng dụng CNTT-TT và đặt nền tảng cho việc tin học hóa các doanh nghiệp và dịch vụ. Năm 1994, 

Nội các Nhật Bản thành lập Văn phòng Xã hội thông tin và truyền thông cấp cao chủ yếu nhằm phát 

triển hạ tầng CNTT-TT, trọng tâm là mạng băng thông rộng. Văn phòng đã ban hành Chính sách cơ 

bản và Kế hoạch hành động hướng đến các mục tiêu: (i) Thúc đẩy thương mại điện tử; (ii) Số hóa 

GIAI ĐOẠN 1: 

Phát triển hạ tầng mạng  

GIAI ĐOẠN 2: 

Ứng dụng CNTT-TT bài bản 
và tinh vi 

GIAI ĐOẠN 3: 

Sử dụng dữ liệu 
nâng cao 

GIAI ĐOẠN 4: 

Chuyển đổi số toàn 
xã hội  

Văn phòng Thông tin và Truyền thông cấp cao 

(1994 - 2013) 

Tổng cục Chiến lược CNTT  

(2013 - 2021) 
Cơ quan Kỹ thuật số 

(2021) 

Chiến lược 

e-Japan 

(2001) 

 

“Xã hội 5.0” 

(2015) 

Hệ thống  

“My number” 

(2016) 

 

Chiến 

lược    

CNTT 

mới 

Tầm nhìn Quốc gia 

thành phố vườn kỹ 

thuật số (2021) 

 

Mọi người trong xã hội 

được hưởng lợi từ dịch 

vụ dựa vào CNTT-TT 

 

Sử dụng dữ liệu cá nhân 

an toàn trên nền tảng 

 “My number” 

 

Phổ biến ứng dụng 

CNTT-TT bài bản 

và tinh vi 

 

Lắp đặt mạng băng 

thông rộng toàn quốc 

Cơ chế, chính sách 
và khung pháp lý   
hỗ trợ 

Ban thư ký Nội các Nhật Bản (2001) 

Sự phát triển của các tổ chức 
 

1994 2001 2016 2021 
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khu vực công; (iii) Nâng cao năng lực số của người dân và doanh nghiệp; và (iv) Phát triển hạ tầng 

thông tin và truyền thông. Trọng tâm của những nỗ lực này là xây dựng hạ tầng mạng vững mạnh, 

bao gồm triển khai công nghệ ADSL (công nghệ truyền dữ liệu tốc độ cao trên đường dây điện thoại 

cố định bằng cáp đồng) và lắp đặt cáp quang tại các trung tâm đô thị. Để hiện thực hóa các mục tiêu 

này, Chính phủ đã triển khai các nhóm giải pháp: (i) Đầu tư trực tiếp vào các cơ sở công liên quan 

đến mạng băng thông rộng; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà mạng viễn thông đầu tư vào hạ 

tầng băng thông rộng thông qua các ưu đãi thuế; và (iii) Nới lỏng quy định đối với việc triển khai 

mạng tư nhân tại những khu vực có sự tham gia của cơ quan công quyền công. Những bước đi này 

đặt nền tảng cho nỗ lực số hóa rộng rãi hơn của Nhật Bản trong những năm tiếp theo. 

Giai đoạn 2: Ứng dụng CNTT tinh vi và bài bản 

Sau khi thiết lập cơ sở hạ tầng mạng mạnh mẽ và vững chắc, Nhật Bản bước vào giai đoạn 2  

với trọng tâm ứng dụng rộng rãi phần cứng và phần mềm CNTT-TT trong các tổ chức công và tư 

nhân. Tuy nhiên, để đạt được bước tiến này, Nhật Bản trước hết phải đối phó với thực trạng tụt hậu 

về thâm nhập Internet vào cuối thập kỷ 1990. Năm 1999, tỷ lệ thâm nhập Internet của Nhật Bản chỉ 

khiêm tốn ở mức 30%, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển 

kinh tế (OECD) như Canada 51%, New Zealand 47%, Hàn Quốc 45% và Hoa Kỳ 43%. Trước thực 

trạng này, Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành quốc gia CNTT hàng đầu, đồng thời Chính phủ đã xây 

dựng các chiến lược quốc gia phát triển hạ tầng CNTT-TT. Năm 2000, Chiến lược cơ bản về CNTT 

được ban hành và Luật cơ bản về CNTT được thông qua. Năm 2001, Văn phòng Xã hội thông tin 

và truyền thông cấp cao khởi xướng “Chiến lược e-Japan”, mở ra kỷ nguyên mới trong ứng dụng 

CNTT-TT. Chiến lược này hướng tới các mục tiêu như thiết lập mạng Internet tiên tiến nhất thế giới 

trong vòng 5 năm; cung cấp  Internet tốc độ cao với chi phí hợp lý cho 30 triệu hộ gia đình; thúc đẩy 

ứng dụng CNTT trong các dịch vụ công và phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao. 

Nhờ những chính sách này, trong khoảng một thập kỷ, tỷ lệ truy cập Internet của Nhật Bản đã 

tăng vọt lên 88% vào năm 2013 và duy trì ổn định từ đó đến nay. Lấy cảm hứng từ chính sách 

Internet của Hoa Kỳ, Chính phủ Nhật Bản đã ban hành Chiến lược e-Japan năm 2001. Song, Thủ 

tướng khi đó là Yoshiro Mori từ chức chỉ một năm sau, khiến nhiệt huyết của Chính phủ đối với 

chiến lược này suy giảm. Thực tế đó cho thấy chỉ phát triển hạ tầng Internet thôi là chưa đủ để chuẩn 

bị cho những bước tiến sâu hơn về số hóa và chuyển đổi số. 

Bên cạnh đó, sự bùng nổ rồi sụp đổ của bong bóng dot-com toàn cầu sau sự cố Y2K năm 1999-

2000 cũng tác đọng mạnh đến ngành CNTT-TT cũng như các hệ thống thông tin trong khu vực công 

và tư nhân. Hệ quả là ngày càng nhiều công đoạn trong quá trình phát triển hệ thống công của Chính 

phủ trung ương và địa phương - từ đặc tả yêu cầu, xác định phạm vi đến thiết kế kiến trúc - bị khoán 

cho các nhà tích hợp hệ thống CNTT-TT. Cách làm này phần nào dẫn đến tình trạng các hệ thống 

CNTT-TT ở cấp quốc gia và địa phương bị phân mảnh, kém liên thông. 

Dù gặp nhiều thách thức, Nhật Bản vẫn xây dựng thành công hạ tầng mạng băng rộng nhờ nỗ 

lực phân bổ ngân sách và hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ MIC. Trọng tâm sau đó chuyển sang thúc đẩy 

việc phổ cập rộng rãi cơ sở hạ tầng và ứng dụng CNTT-TT tới người dùng cuối ở cả khu vực công 

và tư trên phạm vi toàn quốc.  

Sau khi các chính sách của Chính phủ được ban hành, mỗi bộ chịu trách nhiệm thực thi luật 
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pháp và quy định trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền, đồng thời lập dự toán ngân sách cho các lĩnh 

vực đó. Do ngân sách công của cả trung ương và địa phương đều vận hành theo cơ chế hằng năm, 

nên trọng tâm trong việc phân bổ và đề xuất ngân sách thường thay đổi qua từng năm và giữa các 

bộ. Trong số các nguồn ngân sách và tài trợ này, khoản hỗ trợ từ MIC tập trung vào việc đưa các 

thiết bị CNTT, đặc biệt là máy tính cá nhân, vào các cơ quan công. 

Ở khu vực tư nhân, nhiều tập đoàn lớn đã trang bị máy tính cá nhân cho nhân viên theo sáng 

kiến “Mỗi người một máy tính”, hưởng lợi từ các chính sách ưu đãi thuế do Bộ Kinh tế, Thương 

mại và Công nghiệp (METI) và Bộ Tài chính ban hành. Các ngành công nghiệp, như ngành ngân 

hàng, đã trải qua quá trình chuyển đổi từ hệ thống máy chủ tập trung cồng kềnh sang hệ thống phân 

tán, với máy chủ và máy tính cá nhân làm thiết bị đầu cuối cho người dùng cuối. 

Trong giai đoạn này, email trở nên phổ biến rộng rãi, World Wide Web trở thành nền tảng chung 

cho truyền thông và chia sẻ thông tin. Nhật bản cũng bắt đầu dịch vụ Internet trên điện thoại di động 

với sự ra mắt của i-Mode năm 1999 do NTT DOCOMO cung cấp. Mặc dù là một hệ thống tiên tiến 

vượt trước thời đại, i-Mode không trở thành chuẩn mực toàn cầu. Nguyên nhân là NTT, nhà cung 

cấp dịch vụ, thiếu chiến lược toàn cầu hóa kinh doanh, dẫn đến việc i-Mode chỉ phổ biến tại Nhật 

Bản và không có khả năng chuyển vùng quốc tế. Thực tế này cho thấy tầm quan trọng của việc xây 

dựng chiến lược chuẩn hóa toàn cầu ngay từ giai đoạn đầu của quá trình số hóa. 

Cùng với tiến trình chuyển đổi số trong khu vực tư nhân, được thúc đẩy bởi các chính sách và 

nguồn tài trợ của METI, quá trính số hóa trong khu vực công cũng được triển khai theo chiến lược 

“Chiến lược e-Japan”. Mặc dù việc ứng dụng CNTT tại chính quyền trung ương và địa phương tiếp 

tục được đẩy mạnh, song một số vấn đề đã trở thành trở ngại lớn đối với chuyển đổi số trong những 

năm tiếp theo. Các bộ, ngành và chính quyền địa phương xây dựng hệ thống từ các nhà cung cấp 

khác nhau với các đặc tả khác nhau, dẫn đến khó khăn trong việc liên kết hệ thống giữa các bộ, 

ngành.Bên cạnh đó, trong khi các quy trình nội bộ đã được số hóa thì giao diện giữa cơ quan chính 

quyền địa phương và người dân vẫn chủ yếu dựa trên giấy tờ. 

Về hạ tầng kết nối, mạng trục băng rộng đã được phát triển trong giai đoạn trước; đến giai đoạn 

này, hạ tầng kết nối cuối cùng (Last One Mile) tới người dùng cũng được triển khai. Do đó, Giai 

đoạn 2 được coi là giai đoạn phát triển đồng thời hạ tầng số và các ứng dụng. 

Giai đoạn 3: Sử dụng dữ liệu nâng cao 

Khi công nghệ tiếp tục phát triển, giai đoạn 3 hướng tới tạo lập môi trường an toàn cho việc khai 

thác và sử dụng dữ liệu nâng cao. Sự phổ biến của máy tính và điện thoại thông minh làm cho vấn 

đề bảo mật dữ liệu cá nhân trở nên cấp thiết. Để ứng phó với vấn đề này, Chính phủ Nhật Bản đã 

sửa đổi Luật bảo vệ thông tin cá nhân nhằm vừa bảo đảm an toàn trong quản lý dữ liệu, vừa tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và sử dụng. Ngoài ra, các sáng kiến như thẻ “My number” đã cung 

cấp nền tảng nhận dạng và xác thực trong quá trình sử dụng dịch vụ kỹ thuật số. 

Mặc dù Nhật Bản có truyền thống và văn hóa coi trọng quyền riêng tư dữ liệu, nhưng tâm lý né 

tránh rủi ro đã trở thành rào cản lớn đối với việc chia sẻ dữ liệu. Các tổ chức thường lo ngại rằng 

việc chia sẻ dữ liệu có dẫn đến rủi ro pháp lý hoặc ảnh hưởng đến danh tiếng nếu dữ liệu bị xử lý 

sai hoặc sử dụng sai mục đích. Vào giữa những năm 2010, chính phủ Nhật Bản xác định được hai 

trở ngại chính cản trở quá trình chuyển đổi số sâu rộng hơn ở cả khu vực công và tư nhân. Một là 
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việc bảo vệ thông tin cá nhân quá mức, dẫn đến tình trạng che giấu hầu hết dữ liệu cá nhân và cản 

trở các dịch vụ số. Hai là khó khăn trong việc liên kết các ứng dụng của các bộ ngành và chính quyền 

địa phương do không có sự phối hợp trong việc triển khai hệ thống thông tin. 

Trước những thách thức nêu trên, năm 2016, Nhật Bản ban hành Luật cơ bản về thúc đẩy sử 

dụng dữ liệu công và tư, được MIC đề xuất lần đầu. Đây là văn bản pháp lý mang tính bước ngoặt, 

tạo ra khung pháp lý và cơ chế khuyến khích để thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và hợp tác giữa các cơ quan 

chính phủ và khu vực tư nhân. Luật này đề cao các sáng kiến dữ liệu mở, bắt buộc các cơ quan chính 

phủ trung ương phải công khai tập dữ liệu cho công chúng, đồng thời khuyến khích sử dụng dữ liệu 

trong các tổ chức công và tư. 

Năm 2017, Luật Bảo vệ thông tin cá nhân (ban hành lần đầu năm 2003 và chỉ áp dụng cho một 

số doanh nghiệp có cơ sở dữ liệu chứa khối lượng lớn thông tin cá nhân) đã được sửa đổi để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân rộng rãi hơn. Sửa đổi này cho phép các tổ chức của 

khu vực công và tư nhân xử lý thông tin cá nhân theo nguyên tắc “opt-in” (người dùng chủ động 

đồng ý), từ đó mở đường cho sự phổ biến của nhiều ứng dụng khai thác dữ liệu cá nhân, giúp nâng 

cao sự tiện lợi cho người dùng và hiệu quả quản lý hành chính công. 

Cũng cần lưu ý rằng một số chính quyền thành phố và địa phương có tư duy tiến bộ đã bắt đầu 

triển khai các cổng dữ liệu mở trên các trang web chính thức. Trong giai đoạn này, chính quyền 

trung ương khuyến khích các chính quyền địa phương xây dựng cổng dữ liệu riêng, và đến cuối thập 

niên 2010, khoảng 70%  thành phố ở Nhật Bản đã ra mắt cổng dữ liệu mở trên trang web chính thức 

của mình. Để tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực này, các cơ quan chính phủ trung ương có liên quan đã 

ban hành các hướng dẫn và các thực tiễn tốt nhất cho địa phương. Tuy nhiên, chất lượng dữ liệu mở 

được công bố vẫn còn kém hơn so với các thành phố tiên tiến ở Mỹ và châu Âu. Hầu hết dữ liệu 

được công bố ở các thành phố Nhật Bản chủ yếu dưới định dạng PDF. Chỉ khoảng 5% thành phố 

công bố dữ liệu ở dạng có thể xử lý bằng máy, như bảng tính (spreadsheet) hoặc giá trị phân tách 

bằng dấu phẩy (CSV). 

Tóm lại, Giai đoạn 3 tập trung vào việc chuẩn bị cơ chế và khung pháp lý cho việc sử dụng hiệu 

quả dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu cá nhân. Việc khai thác dữ liệu trên quy mô lớn được kỳ vọng sẽ 

bùng nổ trong giai đoạn tiếp theo, đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình chuyển đổi số của 

Nhật Bản.  

Giai đoạn 4: Chuyển đổi số toàn xã hội 

Giai đoạn 4 được coi là cột mốc then chốt, khi Nhật Bản không chỉ tối ưu hóa từng hệ thống 

riêng lẻ mà còn hướng tới chuyển đổi số toàn  xã hội. Những hạn chế trong việc số hóa các hệ thống 

CNTT chính phủ ở cả cấp trung ương và địa phương đã trở nên ngày càng rõ ràng vào năm 2020, 

khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Nhật Bản. Các thách thức bao gồm khó khăn trong việc chi 

trả trợ cấp của chính phủ cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, cũng như khó khăn trong việc thu thập 

dữ liệu chính xác về bệnh nhân COVID-19 ở cấp địa phương. Những vấn đề này bắt nguồn từ sự 

phát triển rời rạc của các hệ thống CNTT khu vực công và cách thức lưu trữ dữ liệu thiếu đồng bộ. 

Những thách thức này đã làm nổi bật tình trạng tụt hậu trong số hóa quản trị chính phủ của Nhật 

Bản so với các quốc gia như Hàn Quốc và Singapore. Để ứng phó, Thủ tướng Yoshihide Suga ngay 

sau khi nhậm chức vào tháng 9/2020 đã coi số hóa là chính sách trọng yếu và thành lập Cơ quan Kỹ 
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thuật số vào tháng 9/2021. Đây là cơ quan cấp bộ mới, chuyên trách giám sát toàn bộ quá trình số 

hóa các hoạt động công và tư phù hợp với kỷ nguyên số trong vòng 5 năm. Mục tiêu lớn hơn là hiện 

thực hóa một xã hội mà mọi người dân có thể được hưởng lợi từ số hóa, thông qua thúc đẩy chuyển 

đổi số toàn xã hội, khai thác dữ liệu một cách chiến lược và tạo ra các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của 

người dân. Mục tiêu này được cụ thể hóa trong “Tầm nhìn Quốc gia thành phố vườn kỹ thuật số” 

(Vision for a Digital Garden City Nation - DIGIDEN) do Thủ tướng Fumio Kishida đưa ra sau khi 

kế nhiệm vào đầu tháng 10/2021. Trong khi đó, Chính phủ đã phác họa ra một xã hội số toàn diện, 

nơi mỗi người có thể lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình, qua đó mang lại nhiều hạnh 

phúc khác nhau nhờ công nghệ số. 

Ở giai đoạn này, lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ Nhật Bản đã hội nhập với lộ trình các 

sáng kiến thành phố thông minh. Trong khuôn khổ chương trình DIGIDEN, Chính phủ đang nỗ lực 

lan tỏa lợi ích của dịch vụ số đến mọi nơi, đặc biệt là hỗ trợ thu hút cư dân mới như một biện pháp 

ứng phó với tình trạng suy giảm dân số. Như vậy, nỗ lực chuyển đổi số của Chính phủ Nhật Bản 

gắn liền với cam kết phục hồi các vùng nông thôn. Chương trình DIGIDEN cũng bao gồm việc triển 

khai thẻ “My Number” như nền tảng chung để xử lý dữ liệu cá nhân, đồng thời xây dựng các mô 

hình tiêu biểu của Xã hội 5.0. Do các mục tiêu đa dạng của DIGIDEN, các khoản trợ cấp được phân 

loại thành nhiều dạng khác nhau và số lượng đơn vị nhận hỗ trợ cũng như ngân sách phân bổ cho 

DIGIDEN cao hơn nhiều so với các sáng kiến chuyển đổi số và thành phố thông minh trước đây của 

Chính phủ. 

Mục tiêu của các khoản trợ cấp DIGIDEN bao gồm: xây dựng năng lực đội ngũ nhân sự chuyên 

môn, mở rộng kết nối số đến mọi vùng miền trong cả nước và thúc đẩy dòng chảy dữ liệu nhân sự 

thông qua nền tảng My Number. Các biện pháp của Chính phủ trong Giai đoạn 4, vì vậy, là một ví 

dụ điển hình cho việc hiện thực hóa bốn yếu tố cốt lõi của chuyển đổi số. 

2.1.3. Kinh nghiệm tăng cường nền tảng chuyển đổi số của Nhật Bản 

Để tăng cường nền tảng chuyển đổi số, Nhật Bản đã triển khai nhiều biện pháp toàn diện trải dài 

từ dữ liệu, hạ tầng số, khung chính sách pháp lý cho đến các yếu tố xã hội và con người.  

(1) Dữ liệu: Nền tảng của chuyển đổi số 

Dữ liệu đóng vai trò then chốt trong ra quyết định dựa trên bằng chứng, hoạch định chính sách 

hiệu quả và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận dữ liệu còn 

gặp nhiều thách thức, đặc biệt khi thiếu chính sách quản trị và cơ chế hợp tác liên ngành, khiến việc 

thu thập và quản lý dữ liệu thiếu tính hệ thống. Tại Nhật Bản, sự phát triển khung pháp lý và việc 

ban hành các đạo luật quan trọng đóng vai trò xúc tác trong việc thúc đẩy thu thập, sử dụng, chia sẻ 

và hợp tác về dữ liệu. Cùng với Luật Đẩy mạnh sử dụng dữ liệu công và tư và Luật Bảo vệ thông 

tin cá nhân (sửa đổi), Luật Kinh doanh điện lực (sửa đổi) là chìa khóa để triển khai đồng bộ công tơ 

điện thông minh, qua đó tạo nguồn dữ liệu mới và thúc đẩy các cải cách tiếp theo (Trường hợp 1).  

Trường hợp 1: Công khai dữ liệu tiêu thụ điện để người dân có thể sử dụng 

Nhật Bản mang lại một ví dụ thú vị về cách công khai dữ liệu tiêu thụ điện được thu thập từ công tơ điện 

thông minh đã dẫn đến sự xuất hiện của các giải pháp thông minh khác. Thông qua Luật Kinh doanh điện 

lực, được ban hành năm 1964, ban đầu đặt ra các hạn chế đối với việc sử dụng dữ liệu điện. Tuy nhiên, từ 

năm 2014, các nhà cung cấp điện bắt đầu lắp đặt công tơ điện thông minh trên toàn quốc cho phù hợp với 
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Luật sửa đổi. Những điều chỉnh này hướng đến việc khuyến khích sử dụng công tơ điện thông minh để nâng 

cao hiệu quả chung của ngành năng lượng và cung cấp cho người tiêu dùng thông tin chi tiết về mức tiêu thụ 

điện của họ. 

Đến năm 2021, Nhật Bản đã lắp đặt khoảng 70 triệu công tơ điện thông minh, đạt tỷ lệ bao phủ 100% tại 

Tokyo và gần 86% trên toàn quốc. Đến năm 2022, một sửa đổi khác của Luật Kinh doanh điện lực cho phép 

truy cập dữ liệu tiêu thụ điện từ các công tơ này, qua đó tháo gỡ phần lớn những hạn chế trong việc khai thác 

và sử dụng dữ liệu. 

Khả năng truy cập dữ liệu tiêu thụ điện đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều ứng dụng đa dạng, từ cung 

cấp điện hiệu quả, giao thông thuận tiện cho đến chăm sóc sức khỏe theo hướng phòng ngừa. Ví dụ, tại 

nhiều thành phố ở Nhật Bản, việc giải quyết vấn đề chăm sóc phòng ngừa cho người cao tuổi sống một mình 

và bị cô lập về mặt xã hội là một thách thức lớn. Tại thị trấn Toin, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Mie với dân số 

25.000 người, sáng kiến hợp tác công - tư giữa Công ty điện lực Chubu, Necolico - nhà cung cấp dịch vụ 

viễn thông - và Liên hợp Khoa học dữ liệu Nhật Bản được khởi xướng vào năm 2022. Sáng kiến này kết hợp 

dữ liệu điện tiêu thụ tại hộ gia đình, phân tích AI và dữ liệu từ các công ty bảo hiểm để phát hiện các nguy cơ 

dễ gây tổn thương cho người cao tuổi. Dựa trên những dự đoán trong sáng kiến này, chính quyền thành phố 

có thể hợp tác với các bên liên quan và người dân địa phương để cung cấp các biện pháp chăm sóc hoặc 

phòng ngừa rủi ro cho người cao tuổi. Khi nỗ lực ban đầu được chứng minh là có hiệu quả, công ty Necolico 

và Liên hợp Khoa học dữ liệu Nhật Bản đã triển khai dịch vụ cung cấp thông tin chi tiết về chăm sóc phòng 

ngừa cho người cao tuổi tại các thành phố vào năm 2023.  

Nguồn: WB (2024), Riding the Wave of Digital Transformation: Insights from Japan’s Journey. 

Được hỗ trợ bởi các luật này, một loạt ứng dụng đã được phát triển, khai thác nhiều loại dữ liệu 

khác nhau nhằm nâng cao sự tiện lợi cho người dùng và cải thiện hiệu quả của quản lý công. Trong 

hệ sinh thái chia sẻ dữ liệu đang phát triển mạnh, khu vực công và tư cùng nhau hợp tác, thúc đẩy 

đổi mới thông qua việc khai thác dữ liệu công. Ví dụ, đến tháng 10/2023, cổng dữ liệu mở của thành 

phố Kyoto đã cung cấp khoảng 650 bộ dữ liệu bao gồm các lĩnh vực như du lịch, công nghiệp, văn 

hóa nghệ thuật, cũng như an toàn, bảo mật và phòng ngừa thảm họa. Nền tảng này đã hỗ trợ giải 

quyết các vấn đề của cộng đồng, với ngày càng nhiều trường hợp sử dụng để giới thiệu các giải pháp 

do doanh nghiệp, trường đại học và người dùng phát triển. Do đó, thông qua thu thập và chia sẻ dữ 

liệu hiệu quả, các bên liên quan trong xã hội được nâng cao năng lực và mở rộng vai trò trong quá 

trình ra quyết định. Qua đó, các thành phố và tổ chức có thể đóng góp hiệu quả vào việc phát huy 

trí tuệ tập thể, thúc đẩy đổi mới vượt ra ngoài phạm vi của từng thực thể riêng lẻ. 

Mặc dù Nhật Bản đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc chia sẻ và sử dụng dữ liệu, 

nhưng việc chuẩn hóa tập dữ liệu và định dạng của chúng vẫn là thách thức lớn, đặc biệt là giữa các 

thành phố hoặc giữa các thành phố và chính quyền trung ương. Một số thành phố vận hành theo hệ 

thống, tiêu chuẩn và định dạng dữ liệu riêng, gây cản trở cho việc chia sẻ dữ liệu và hợp tác hiệu 

quả giữa các cơ quan hành chính. Đây là bài học quý báu cho các nước đang phát triển rằng việc 

thiết lập khuôn khổ cho các tiêu chuẩn dữ liệu và khả năng tương tác ngay từ giai đoạn đầu của quá 

trình phát triển hệ thống và ứng dụng là vô cùng quan trọng. 

(2) Hạ tầng số 

Chuyển đổi số là một quá trình năng động, liên tục đổi mới và thích ứng. Hạ tầng số cần phải 

tương thích với những thay đổi cũng như tạo điều kiện cho sự phát triển. Bên cạnh việc cung cấp hạ 

tầng vật lý, các nền tảng số, khả năng mở rộng và tính linh hoạt của hạ tầng số là những yếu tố không 

thể thiếu, giúp phát huy vai trò của xã hội số. 
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Nền tảng số đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình cung cấp dịch vụ và giao 

dịch. Những nền tảng này bao gồm dịch vụ định danh và tin cậy số - như chữ ký điện tử và chứng 

chỉ xác thực - thanh toán số và trao đổi dữ liệu. Các nền tảng số này có thể truy cập thông qua nhiều 

kênh như điện thoại thông minh, máy tính và Internet, cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ. Đặc 

biệt, các nền tảng số do chính phủ cung cấp có tiềm năng thúc đẩy sự xuất hiện và phổ biến của các 

dịch vụ và ứng dụng trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, doanh 

nghiệp hoặc dịch vụ của chính phủ, phục vụ người dân, các cơ quan công quyền và toàn xã hội. 

Một ví dụ điển hình về nền tảng số là hệ thống “My Number” tại Nhật Bản. Được chính phủ 

giới thiệu như một hệ thống định danh cá nhân cho toàn bộ cư dân, nó nhằm mục tiêu tạo ra khả 

năng tương tác giữa các hệ thống và ứng dụng khác nhau. Hệ thống “My Number” tích hợp với thẻ 

định danh liên quan, cho phép truy cập và sử dụng nhiều loại dịch vụ và ứng dụng đa dạng (Trường 

hợp 2). 

Một ví dụ khác từ khu vực công là PLATEAU, một nền tảng chia sẻ dữ liệu do Bộ Đất đai, Hạ 

tầng, Giao thông và Du lịch (MLIT) phát triển. Nền tảng này hoạt động như một mô hình 3D của 

các thành phố Nhật Bản, tích hợp nhiều thuộc tính của các tòa nhà, cho phép người dùng đóng góp 

dữ liệu và mô phỏng tác động từ các đề xuất xây dựng hoặc giải pháp phát triển. Theo cách này, 

PLATEAU đóng vai trò như bản sao kỹ thuật số của một thành phố, cung cấp nền tảng chung cho 

việc chia sẻ dữ liệu giữa các bên tham gia dự án phát triển đô thị. Do đó, nền tảng này góp phần thúc 

đẩy hợp tác thảo luận và hoàn thiện đề xuất thông qua việc cung cấp mô hình chung để nhiều bên 

liên quan phân tích và ra quyết định. 

Trường hợp 2: Thẻ “My Number” 

Chính sách DIGIDEN năm 2021 xác định chuyển đổi số toàn xã hội là mục tiêu cốt lõi nhằm tạo nên một 

xã hội, trong đó người dân có thể lựa chọn các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của họ và có được sự hài lòng nhờ 

vào các công nghệ số. 

Theo chính sách này, Chính phủ Nhật Bản ủng hộ việc sử dụng thẻ “My 

Number” (hình minh họa bên trái) làm phương tiện chính để định danh công 

dân trên các ứng dụng công. “My Number” là mã số định danh cá nhân gồm 

12 chữ số do Chính phủ cấp từ năm 2015 cho mỗi công dân Nhật Bản, bao 

gồm cả người nước ngoài thường trú. Hệ thống này được thiết kế nhằm tập 

trung hóa các thông tin cá nhân như hồ sơ thuế, an sinh xã hội và ứng phó 

thảm họa, giúp nâng cao hiệu quả và tính chính xác của dịch vụ công. Theo 

thời gian, Chính phủ mở rộng phạm vi ứng dụng của hệ thống, định vị nó như một nền tảng chung cho việc 

định danh và xác thực trên nhiều dịch vụ công và tư. 

Thẻ “My Number” là một loại thẻ nhựa gắn chip, được phát hành kèm với hệ thống My Number. Tính đến 

giữa năm 2023, tỷ lệ sử dụng thẻ đã đạt khoảng 70% tổng dân số Nhật Bản. Thẻ này có thể được dùng để 

định danh cá nhân trong nhiều thủ tục như thanh toán thuế trực tuyến và cấp giấy tờ liên quan đến đăng ký 

thường trú. Trước đây, các thủ tục này yêu cầu người dân phải nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng thành phố. 

Chính phủ cũng có kế hoạch dùng thẻ “My Number” thay thế thẻ bảo hiểm y tế truyền thống. Chính quyền 

địa phương cũng được hỗ trợ phát triển các ứng dụng và dịch vụ mới dựa trên thẻ “My Number”. 

Tuy nhiên, mặc dù phạm vi sử dụng thẻ My Number đang mở rộng, quá trình ứng dụng vẫn gặp phải 

những hạn chế và thách thức. Ví dụ, nhiều tổ chức vốn đã có sẵn ứng dụng và cơ sở dữ liệu riêng, nên việc 

liên kết với hệ thống “My Number” gặp khó khăn do sự khác biệt về định dạng và phương pháp định danh 

hiện hành. Một số hoạt động liên kết đang được tiến hành đã phát hiện ra nhiều lỗi, một phần do có nhiều 

cách viết tên khác nhau, đòi hỏi phải thực hiện các thao tác thủ công trong quá trình liên kết. Những vấn đề 

này cho thấy sự cần thiết phải thiết lập kiến trúc nền tảng cơ bản cho các hệ thống số như Thẻ “My Number” 



16 

 

ngay từ giai đoạn đầu, đồng thời tính đến khả năng tương thích của các ứng dụng tương lai với hệ thống 

hiện có. 

Nguồn: WB (2024), Riding the Wave of Digital Transformation: Insights from Japan’s Journey. 

(3) Nâng cao khả năng tương tác của hệ thống và quản lý các hệ thống cũ 

Tại Nhật Bản, cả chính quyền trung ương và địa phương đều phải đối mặt với thách thức khi các 

hệ thống được phát triển và vận hành độc lập, dẫn đến sự khác biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật và định 

dạng dữ liệu, từ đó gây ra tình trạng thiếu khả năng tương tác. Cơ quan Kỹ thuật số, được thành lập 

để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cấp quốc gia và địa phương, đã triển khai giải pháp hợp nhất 

các hệ thống thành một cơ sở hạ tầng CNTT dựa trên điện toán đám mây duy nhất, qua đó thúc đẩy 

chuẩn hóa và vận hành chung.  

Đối với các chính phủ và công ty, tiến trình chuyển đổi số cũng đồng nghĩa với việc phải giải 

quyết những thách thức do các hệ thống cũ đặt ra. Các hệ thống cũ thường được xây dựng trên nền 

tảng các công nghệ lỗi thời, phức tạp và thiếu linh hoạt, gây trở ngại cho việc áp dụng các công nghệ 

mới. Chúng đòi hỏi chi phí bảo trì cao, dễ xảy ra sự cố và cản trở việc ứng dụng các giải pháp sáng 

tạo. Theo khảo sát của Hiệp hội Người dùng Hệ thống thông tin Nhật Bản năm 2017, gần 80% các 

công ty tại Nhật Bản phải chịu áp lực do các hệ thống cũ gây ra, trong đó khoảng 70% công ty cho 

rằng hệ thống cũ đã cản trở nỗ lực chuyển đổi số của họ. 

Việc tích hợp các giải pháp số mới với hệ thống cũ có thể dẫn đến tình trạng kém hiệu quả, dữ 

liệu bị phân mảnh và các vấn đề về khả năng tương thích. Các tổ chức cần xây dựng các chiến lược 

chuyển đổi để giảm thiểu sự gián đoạn, đồng thời bảo đảm tích hợp liền mạch dữ liệu và quy trình 

hiện có vào hệ sinh thái số mới. Quá trình chuyển đổi này cũng đòi hỏi phải cân nhắc giữa việc 

chuyển đổi hệ thống hiện có hoặc xây dựng mới để lựa chọn phương án tiết kiệm chi phí nhất. Ví 

dụ, Ngân hàng Hokkoku tại Nhật Bản đã bắt đầu chuyển đổi hạ tầng sang đám mây công cộng. Động 

thái này không chỉ giúp ngân hàng trở thành đơn vị tiên phong trong việc tái định hình ngành ngân 

hàng truyền thống tại Nhật Bản, mà còn cho phép chuyển đổi cơ bản quy trình ra quyết định và văn 

hóa tổ chức. 

Trong khu vực công, Cơ quan Kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý Đám mây 

Chính phủ - một hệ thống đám mây công cộng nhằm thúc đẩy khả năng tương tác giữa chính quyền 

trung ương và địa phương. Hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp CNTT-TT được chỉ định, Cơ quan 

Kỹ thuật số giám sát nỗ lực tích hợp hệ thống, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi các hệ thống cục 

bộ có liên quan sang cơ sở hạ tầng đám mây trung tâm. Đồng thời, đơn vị này cũng khuyến nghị các 

chính quyền địa phương đưa dữ liệu của họ vào các nền tảng tích hợp thống nhất được thiết kế riêng 

cho từng tỉnh/thành.  

(4) Cơ chế, chính sách và khung pháp lý hỗ trợ 

Các yếu tố hỗ trợ về cơ chế, chính sách và khung pháp lý có thể đẩy nhanh tiến trình phát triển 

kỹ thuật số. Cơ chế bảo vệ số vững chắc giúp tăng cường niềm tin và tính bảo mật của các ứng dụng 

số, trong khi các chính sách và biện pháp khuyến khích hiệu quả mang lại sự hỗ trợ quan trọng trong 

việc vượt qua các thách thức trong quá trình chuyển đổi số. Định hướng phù hợp và kịp thời đóng 

vai trò then chốt trong việc điều chỉnh các sáng kiến phát triển số phù hợp với xu thế mới và sự thay 
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đổi của công nghệ, từ đó giúp xã hội khai thác tối đa những tiến bộ này để mang lại lợi ích lớn hơn. 

Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, các khía cạnh đạo đức và pháp lý của quyền riêng tư và 

bảo vệ dữ liệu sẽ trở thành trọng tâm. Nhật Bản, cùng với các quốc gia như Singapore, Canada và 

Hà Lan, là một trong số ít nền kinh tế đã áp dụng thành công mô hình trong đó trải nghiệm số an 

toàn và liền mạch vừa thu hút người dùng, vừa nuôi dưỡng hệ sinh thái số năng động, đồng thời tạo 

ra nhiều dữ liệu hơn và kích hoạt một chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ.  

Hành trình bảo vệ dữ liệu của Nhật Bản bắt đầu từ khoảng 20 năm trước. Luật Bảo vệ thông tin 

cá nhân (APPI) ban đầu được ban hành năm 2003 chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có cơ sở dữ 

liệu chứa thông tin cá nhân của ít nhất 5.000 người có thể nhận dạng. Trước những lo ngại về quyền 

riêng tư ngày càng nhiều, Chính phủ đã chủ động cập nhật quy định. Năm 2021, nội dung sửa đổi 

đã mở rộng phạm vi của Luật không chỉ bao gồm các doanh nghiệp mà còn có cả các cơ quan chính 

phủ, tổ chức phi lợi nhuận và cá nhân. Các tổ chức hoặc cá nhân muốn thu thập thông tin cá nhân sẽ 

cần được sự đồng ý của cá nhân trước khi thu thập, đặc biệt nếu dữ liệu nhạy cảm hoặc được chuyển 

giao cho bên thứ ba/ra ngoài Nhật Bản. Luật APPI sửa đổi hiện bao trùm nhiều loại dữ liệu cá nhân 

như tên, địa chỉ, email và thông tin sức khỏe, củng cố các hoạt động bảo vệ và bảo đảm quyền riêng 

tư dữ liệu mạnh mẽ hơn. 

Khu vực tư nhân thường phải đối mặt với những thách thức trong việc thiết lập cấu trúc quản trị 

dữ liệu. Để ứng phó với những thách thức này, METI đã xuất bản Sổ tay hướng dẫn quản trị quyền 

riêng tư cho khu vực tư nhân, cung cấp thông tin định hướng phạm vi phức tạp của quản trị dữ liệu, 

giao thức bảo mật và quy định về quyền riêng tư. Các công ty hàng đầu như KDDI, công ty viễn 

thông lớn của Nhật Bản, đã phản ứng bằng cách thành lập một văn phòng quản trị dữ liệu. Đơn vị 

này tích hợp các chức năng liên quan đến việc chuẩn bị và quản lý sử dụng dữ liệu cá nhân trong tổ 

chức của họ, tuân theo các nguyên tắc được nêu trong sổ tay hướng dẫn của METI. Đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), METI đã công bố Bộ luật quản trị số. Bộ luật này cung cấp hướng 

dẫn thực hành và tài liệu phù hợp với DNNVV, nhằm hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp có thể 

gặp khó khăn trong những bước đầu tiên của quá trình chuyển đổi số. Ngoài bộ quy tắc, METI còn 

tổ chức nhiều hội thảo, tiếp tục trang bị cho DNNVV công cụ cần thiết để giải quyết những vấn đề 

phức tạp về quản trị dữ liệu, quản lý rủi ro và các cân nhắc về đạo đức. 

Do bản chất kết nối, cơ sở hạ tầng số hiện đại phải đối mặt ngày càng nhiều với rủi ro an ninh 

mạng. Khi các giải pháp kỹ thuật số trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động, mối đe dọa 

từ các cuộc tấn công mạng ngày càng mở rộng, từ vi phạm dữ liệu đến các cuộc tấn công bằng phần 

mềm tống tiền với hậu quả nghiêm trọng. Xã hội và các tổ chức cần triển khai các biện pháp an ninh 

mạng nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản kỹ thuật số, bao gồm các chiến lược như tường lửa, hệ thống 

phát hiện xâm nhập và giao thức mã hóa. Ngoài ra, việc thúc đẩy văn hóa nhận thức về an ninh mạng 

là rất quan trọng để ngăn ngừa và giảm thiểu các mối đe dọa tiềm ẩn. Trường hợp 4 cung cấp một 

số sáng kiến chi tiết. 

Trường hợp 4: Các biện pháp an ninh mạng đang được triển khai để bảo vệ hạ tầng quan trọng 

Kể từ năm 2005, Chính sách An ninh mạng cho hạ tầng quan trọng (CIP) tại Nhật Bản đóng vai trò như 

kế hoạch hành động chung giữa chính phủ và các đơn vị vận hành hạ tầng quan trọng. Chính phủ có trách 

nhiệm thúc đẩy triển khai các biện pháp độc lập từ phía các đơn vị vận hành hạ tầng quan trọng liên quan 

đến an ninh mạng, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết khác. Trung tâm Chiến lược và sẵn sàng ứng 
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phó sự cố an ninh mạng quốc gia (NISC), được thành lập vào năm 2015, hoạt động như ban thư ký cho Trụ 

sở Chiến lược an ninh mạng. 

Dựa trên Luật An ninh mạng được chính phủ Nhật Bản ban hành năm 2014, NISC đóng vai trò trung tâm 

trong việc điều phối các sáng kiến nội bộ của chính phủ và thiết lập các mối quan hệ đối tác rộng rãi với các 

bên liên quan nhằm xây dựng “không gian mạng tự do, công bằng và an toàn”. NISC tập trung vào ba ưu 

tiên: 

•  Tăng cường năng lực kinh tế - xã hội và phát triển bền vững, bao gồm nâng cao nhận thức về an toàn 

thông tin số; 

•  Xây dựng xã hội số, trong đó con người có thể sống an toàn, cũng như biết cách chuẩn bị và ứng phó 

với các cuộc tấn công mạng quy mô lớn; 

•  Góp phần vào hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế, cũng như an ninh quốc gia của Nhật Bản, 

bao gồm việc tăng cường năng lực phòng thủ, răn đe và nhận thức tình hình. 

Để ứng phó với bối cảnh an ninh mạng đang thay đổi nhanh chóng và môi trường pháp lý liên tục điều 

chỉnh, một phiên bản mới của CIP đã được công bố vào năm 2022. Phiên bản cập nhật này xác định 14 lĩnh 

vực là cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm thông tin và truyền thông, dịch vụ tài chính, hàng không và điện 

lực. CIP mới kỳ vọng các bên liên quan sẽ thực hiện năm biện pháp cụ thể: nâng cao năng lực ứng phó sự 

cố; duy trì và thúc đẩy các nguyên tắc an toàn; tăng cường hệ thống chia sẻ thông tin; ứng dụng quản lý rủi 

ro; và tăng cường nền tảng pháp lý và kỹ thuật cho CIP. 

Nguồn: The World Bank (2024), Riding the Wave of Digital Transformation: Insights from Japan’s Journey. 

(5) Xã hội 5.0 - Tận dụng công nghệ để nâng cao phúc lợi của người dân 

Nhật Bản đã đưa ra khái niệm Xã hội 5.0 vào năm 2016, mô tả một xã hội trong đó kinh tế phát 

triển và các vấn đề xã hội được giải quyết một cách cân bằng thông qua ứng dụng công nghệ tiên 

tiến. Khái niệm này bắt nguồn từ tiến trình phát triển của xã hội loài người: 1.0 (xã hội săn bắt), 2.0 

(nông nghiệp), 3.0 (công nghiệp), và 4.0 (thông tin). Xã hội 5.0 sẽ là một xã hội lấy con người làm 

trung tâm, trong đó các lĩnh vực không gian mạng (cyber) và không gian thực (physical) tương tác 

lẫn nhau, thúc đẩy sự hợp tác trên toàn xã hội để nâng cao phúc lợi cho người dân. 

Trong hành trình chuyển đổi số của Nhật Bản, việc xây dựng tầm nhìn như Xã hội 5.0 là kịp 

thời và cần thiết. Do nền kinh tế chủ yếu dựa vào các ngành công nghiệp truyền thống, việc chuyển 

dịch sang các lĩnh vực liên quan đến dữ liệu, AI và robot sẽ có tiềm năng lớn thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế và tạo việc làm. Hơn nữa, Nhật Bản đang phải đối mặt với những thách thức xã hội như dân 

số già hóa, lực lượng lao động suy giảm và chất lượng cuộc sống trì trệ. Cách tiếp cận lấy con người 

làm trung tâm trong chuyển đổi số, như được đề xuất trong Xã hội 5.0, rất phù hợp để giải quyết 

những thách thức đó thông qua tác động chuyển đổi của công nghệ số (Trường hợp 5). 

Trường hợp 5: Xã hội 5.0 

Xã hội 5.0 là định hướng được chính phủ Nhật Bản hoạch định cho xã hội tương lai vào năm 2030 và 

những năm tiếp theo. Khái niệm này lần đầu tiên được đề xuất bởi Liên đoàn Kinh doanh Nhật Bản (Keidanren) 

và được thông qua trong Kế hoạch Cơ bản về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ 5 như một hình mẫu 

xã hội mà Nhật Bản hướng tới. 

Trong xã hội thông tin trước đó (Xã hội 4.0), việc chia sẻ tri thức và thông tin theo chiều ngang là không đủ 

và sự hợp tác còn hạn chế. Các yếu tố như tuổi tác và trình độ học vấn tiếp tục cản trở khả năng khai thác 

toàn bộ dữ liệu và thông tin. Bên cạnh đó, những vấn đề xã hội như tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa và sự suy 

giảm dân số ở địa phương khiến việc ứng phó với các vấn đề mới nổi trở nên khó khăn. 
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Xã hội 5.0 hướng tới xây dựng một xã hội tiên tiến, bứt phá khỏi sự trì trệ hiện tại và thúc đẩy một xã hội 

nơi mọi người tôn trọng lẫn nhau, vượt qua khoảng cách thế hệ. Một đặc điểm nổi bật khác của Xã hội 5.0 là 

sự hội tụ giữa không gian mạng và không gian thực. Ví dụ, các cảm biến trong thế giới thực sẽ thu thập khối 

lượng lớn dữ liệu, sau đó dữ liệu này sẽ được lưu trữ và phân tích trong không gian mạng bằng các công cụ 

số như AI. Những hiểu biết rút ra từ phân tích này sẽ được chuyển lại cho từng cá nhân thông qua nhiều 

phương tiện khác nhau. 

Khác với cách tiếp cận truyền thống - thu thập dữ liệu qua cảm biến và mạng lưới sau đó để con người 

phân tích - Xã hội 5.0 sẽ tích hợp con người, vật thể và hệ thống trong không gian mạng. Các kết quả tối ưu 

thu được thông qua phân tích tích hợp và AI sẽ vượt qua khả năng của con người và sau đó được chuyển hóa 

thành các hành động cụ thể trong thế giới thực. Quá trình này sẽ mang lại những giá trị hoàn toàn mới cho 

ngành công nghiệp và xã hội. 

Nguồn: The World Bank (2024), Riding the Wave of Digital Transformation: Insights from Japan’s Journey. 

(6) Con người và kỹ năng số  

Sự thành công của bất kỳ sáng kiến chuyển đổi số nào cũng phụ thuộc vào năng lực và kỹ năng 

của các cá nhân trong những lĩnh vực khác nhau. Các tổ chức và chính phủ nên đầu tư xây dựng lực 

lượng lao động có năng lực số, trong khi người dân cũng đóng vai trò tích cực trong việc định hình 

một môi trường số chú trọng các yếu tố xã hội. Những nỗ lực này không chỉ hỗ trợ thành công về mặt 

công nghệ mà còn trao quyền cho các cá nhân trong việc đồng sáng tạo giải pháp và quản lý thay 

đổi trong thế giới đang chuyển đổi số mạnh mẽ. 

Trong thời đại số, các tổ chức có thể đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách đầu tư vào việc phát 

triển kỹ năng số cho lực lượng lao động hiện có và thu hút nhân tài mới. Việc nâng cao kỹ năng 

nhằm trang bị cho nhân viên có các chuyên môn cần thiết để phát triển trong thời đại số thông qua 

các chương trình đào tạo, hội thảo và khóa học trực tuyến về các công nghệ mới nổi, phân tích dữ 

liệu, AI và nhiều lĩnh vực khác. Đồng thời, việc thu hút nhân tài kỹ thuật số mới đòi hỏi phải đưa ra 

các cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn phù hợp với nguyện vọng của những cá nhân am hiểu công nghệ. 

Tại Nhật Bản, nhiều công ty phụ thuộc đáng kể vào các nhà cung cấp bên ngoài, đặc biệt là các 

chuyên gia tích hợp hệ thống để thực hiện công việc kỹ thuật CNTT nội bộ. Theo Cơ quan Xúc tiến 

công nghệ thông tin Nhật Bản (IPA), tại các quốc gia như Hoa Kỳ, gần 70% kỹ sư CNTT làm việc 

trực tiếp cho các công ty sử dụng dịch vụ CNTT, trong khi tại Nhật Bản, tình hình ngược lại: chưa 

đến 30% kỹ sư CNTT làm việc trực tiếp tại các công ty sử dụng. Hệ quả là các công ty thường gặp 

tình trạng thiếu hụt nhân lực kỹ thuật số nội bộ để thúc đẩy các sáng kiến số. Hơn nữa, các công ty 

truyền thống tại Nhật thường thiếu linh hoạt trong việc thu hút nhân tài từ bên ngoài.  

Để giải quyết tình trạng này, sáng kiến phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật số mới đã được triển 

khai. Những bước cơ bản như đào tạo nhân sự ở các cấp bậc khác nhau trong hệ thống tổ chức và 

hợp tác với các đối tác có kỹ năng để trở thành nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật nội bộ đã được triển 

khai. 

Người dân và người dùng có thể trở thành những người đóng góp và đồng sáng tạo tích cực 

trong hành trình chuyển đổi số, không chỉ bó hẹp ở vai trò truyền thống của họ là người nhận dịch 

vụ. Do đó, sự tham gia của người dân trong kỷ nguyên số không chỉ nhằm nâng cao hiểu biết kỹ 

thuật số mà còn giúp họ phát huy vai trò tích cực đóng góp vào các sáng kiến có tác động trực tiếp 
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đến cuộc sống của chính họ. Công nghệ số cung cấp và mở rộng các nền tảng để người dân tham 

gia, tạo điều kiện cho việc trao đổi trực tiếp giữa chính phủ, tổ chức và nhân dân. Nhờ các kênh kỹ 

thuật số này, chính phủ có thể lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân trong quá trình xây dựng 

chính sách và triển khai các chương trình. Tương tự như vậy, khu vực tư nhân có thể khuyến khích 

khách hàng tham gia vào quá trình thiết kế các sản phẩm, dịch vụ nhằm tạo ra các giải pháp phù hợp 

với nhu cầu của họ.  

2.2. Trung Quốc 

2.2.1. Định hướng chuyển đổi số của Trung Quốc trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 

Ngày 12/1/2022, Trung Quốc ban hành Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 về phát triển kinh tế số. 

Trung Quốc coi kinh tế số là yếu tố then chốt để đạt được các mục tiêu phát triển tổng thể. Thừa 

nhận một số yếu kém trong đổi mới công nghệ, lỗ hổng trong chuỗi cung ứng và khoảng cách số 

giữa các vùng và ngành công nghiệp, kế hoạch đặt ra mục tiêu tăng tỷ trọng của các ngành công 

nghiệp cốt lõi từ 7,8% GDP năm 2020 lên 10% vào năm 2025. Kỳ vọng cao nhất được đặt ra cho cơ 

sở hạ tầng thông tin như 5G, ngành công nghiệp phần mềm cũng như các dịch vụ CNTT then chốt 

và công nghệ cốt lõi như mạch tích hợp. 

Mục tiêu chính của Kế hoạch bao gồm: nâng cấp hạ tầng số bằng cách mở rộng kết nối 

5G/Internet Gigabit và tăng cường sử dụng IPv6; khai thác dữ liệu như tài sản quan trọng thông qua 

cơ chế định giá và giao dịch hiệu quả hơn; thúc đẩy chuyển đổi số trong tất cả các ngành công nghiệp 

truyền thống; tăng cường năng lực đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực trọng điểm như cảm biến, 

điện toán lượng tử, AI, chuỗi khối; cải thiện hệ thống quản trị kinh tế số.  

Kế hoạch cũng tái khẳng định quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc siết chặt quản lý 

lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là bảo đảm an ninh mạng và kiểm soát tình trạng mở rộng vốn một cách 

hỗn loạn. Kế hoạch cam kết định hướng đầu tư vào các lĩnh vực đổi mới và bền vững, tích hợp tài 

chính số vào khuôn khổ quản lý tài chính, mở rộng phạm vi bảo hiểm an sinh xã hội cho lực lượng 

lao động trong ngành công nghiệp số và tối ưu hóa cơ chế bảo vệ người chưa thành niên và người 

cao tuổi trước các rủi ro từ việc sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số. 

Về phát triển kinh tế số: ngày 12/12/2021, Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành “Thông báo về 

Kế hoạch phát triển kinh tế số thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 14”, trong đó nhấn mạnh kinh tế 

số là hình thái kinh tế chủ đạo sau kinh tế nông nghiệp và kinh tế công nghiệp; lấy tài nguyên dữ 

liệu là yếu tố chính, mạng thông tin hiện đại làm phương tiện chính, lấy ứng dụng tích hợp CNTT-

TT và chuyển đổi số toàn diện làm động lực quan trọng; thúc đẩy hình thái kinh tế mới thống nhất, 

công bằng và hiệu quả hơn. Nền kinh tế số phát triển nhanh chóng, phạm vi ảnh hưởng lớn, làm thay 

đổi sâu sắc phương thức sản xuất, lối sống và phương thức quản trị; kinh tế số trở thành yếu tố then 

chốt trong việc tổ chức lại các nguồn lực toàn cầu, định hình lại cơ cấu kinh tế toàn cầu và thay đổi 

bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. 

Về phát triển chính phủ số: ngày 23/6/2022, Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành “Ý kiến chỉ 

đạo của Quốc vụ viện về tăng cường xây dựng chính phủ số”, trong đó nhấn mạnh tăng cường xây 

dựng chính phủ số là yêu cầu tất yếu để thích ứng với cuộc cách mạng khoa học công nghệ và xu 



21 

 

thế chuyển đổi công nghiệp, dẫn dắt và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số; là nền 

tảng để định hướng xây dựng Trung Quốc thành một cường quốc mạng; là giải pháp quan trọng để 

đổi mới nhận thức và phương thức quản trị của chính phủ, hình thành mô hình quản trị số mới, thúc 

đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị nhà nước; có ý nghĩa quan trọng 

trong việc đẩy mạnh chuyển đổi chức năng của chính phủ, xây dựng chính phủ pháp quyền, chính 

phủ trong sạch, chính phủ phục vụ. 

Về phát triển xã hội số: “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” nhấn mạnh cần đẩy nhanh tốc độ xây dựng 

xã hội số, với những nội dung chính gồm: 

• Cung cấp dịch vụ công thông minh và tiện lợi: tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, 

chăm sóc người già, chăm sóc trẻ em, việc làm, văn hóa, thể thao, hỗ trợ người khuyết tật; thúc đẩy 

ứng dụng các dịch vụ kỹ thuật số nhằm nâng cao mức độ thụ hưởng của người dân; thúc đẩy số hóa 

nguồn tài nguyên công cộng trong các lĩnh vực như trường học, bệnh viện, viện dưỡng lão...; phát 

triển phòng học trực tuyến, bệnh viện Internet, thư viện thông minh...; mở rộng các nền tảng dịch 

vụ công kết nối các cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng kém phát triển; khuyến khích các lực lượng xã 

hội tham gia “Internet + dịch vụ công”. 

• Xây dựng thành phố thông minh và làng xóm số: sử dụng số hóa để thúc đẩy đổi mới mô 

hình quản trị và phát triển đô thị, nông thôn; thúc đẩy xây dựng các thành phố thông minh; xây dựng 

cơ sở hạ tầng công cộng thống nhất và ứng dụng IoT; xây dựng hệ thống tài nguyên dữ liệu đô thị; 

đẩy nhanh xây dựng các làng kỹ thuật số, hệ thống dịch vụ thông tin toàn diện cho nông nghiệp và 

nông thôn. 

• Xây dựng cuộc sống số tốt đẹp hơn: thúc đẩy số hóa trong mua sắm và tiêu dùng, cuộc sống 

gia đình, du lịch và giải trí, giao thông vận tải...; thúc đẩy xây dựng cộng đồng thông minh; tăng 

cường hoạt động giáo dục và đào tạo kỹ năng số cho tất cả người dân. 

Ngoài ra, Kế hoạch còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường an ninh mạng và an toàn 

dữ liệu, phù hợp với những quy định nghiêm ngặt từ năm 2021. Trên phạm vi quốc tế, Trung Quốc 

có kế hoạch tăng cường hợp tác với EU, ASEAN, châu Phi và các nước trong sáng kiến “vành đai 

và con đường” về chính sách kinh tế số. 

Chính phủ tiếp tục kêu gọi áp dụng công nghệ nội địa “an toàn và có kiểm soát”, đặc biệt trong 

bối cảnh căng thẳng công nghệ với Mỹ. Tuy nhiên, cơ hội vẫn mở ra cho các doanh nghiệp công 

nghệ nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực như chuyển đổi số trong ngành công nghiệp, phát triển 

bền vững và sản phẩm số phục vụ người tiêu dùng. 

Chính phủ Trung Quốc vẫn coi nền kinh tế số có tầm quan trọng chiến lược, nhưng hiện ưu tiên 

công nghệ cứng có khả năng thúc đẩy năng suất trong nền kinh tế thực thay vì Internet tiêu dùng 

(consumer Internet), góp phần tạo nên sự bùng nổ kinh tế số trong thập kỷ qua. Do đó, Trung Quốc 

vẫn quyết tâm vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu và củng cố khả năng tự chủ về công nghệ trong 

bối cảnh Mỹ đang dốc toàn lực để củng cố vị thế thống trị công nghệ trên thế giới. 
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2.2.2. Kế hoạch tổng thể xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số 

Ngày 27/2/2023, Trung Quốc đã ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số. 

Kế hoạch này thể hiện rõ tư duy của chính quyền trung ương về khái niệm “Trung Quốc kỹ thuật 

số” (Digital China), đã dần hình thành kể từ khi xuất hiện trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 năm 

2016. Kế hoạch là động lực quan trọng để thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc trong thời đại số và là 

trụ cột mạnh mẽ trong việc xây dựng lợi thế cạnh tranh mới của Trung Quốc. 

Kế hoạch Tổng thể về xây dựng Trung Quốc kỹ thuật số không đưa ra sự thay đổi đột phá nào 

trong định hướng phát triển số của Trung Quốc. Thay vào đó, kế hoạch đóng vai trò như một khung 

khái niệm để định vị vai trò của cơ sở hạ tầng số, nền kinh tế dữ liệu và các thuật ngữ chính sách nổi 

bật trong những năm gần đây. Văn kiện này không chỉ làm rõ định hướng trong dự án số hóa quốc 

gia, đồng thời đưa ra các mục tiêu cụ thể mà còn đặt ra hai cột mốc rõ ràng cho việc xây dựng Trung 

Quốc kỹ thuật số: 

Cột mốc năm 2025: Hạ tầng số và dữ liệu 

Đến năm 2025, nền tảng cho Trung Quốc kỹ thuật số phải được hoàn thiện. Điều này bao gồm 

việc xây dựng hạ tầng số hiệu quả và kết nối, mở rộng nguồn tài nguyên dữ liệu và tăng cường số 

hóa chính phủ. Theo kế hoạch, việc xây dựng nền tảng này được triển khai theo hai khía cạnh chính: 

mở rộng các tuyến huyết mạch quan trọng của cơ sở hạ tầng số và khai thông dòng chảy của tài 

nguyên dữ liệu. 

Về cơ sở hạ tầng số, kế hoạch nhấn mạnh mở rộng mạng 5G, Internet cáp quang gigabit, phát 

triển IoT và đẩy mạnh phát triển dự án “Dữ liệu miền Đông, Tính toán miền Tây”. Về dữ liệu, ưu 

tiên thiết lập hệ thống quản trị dữ liệu quốc gia và thúc đẩy sử dụng kết hợp nguồn dữ liệu công. Để 

hỗ trợ quản lý, Trung Quốc đã thành lập Cục Dữ liệu quốc gia nhằm tăng cường an ninh dữ liệu 

doanh nghiệp và đơn giản hóa hệ thống pháp lý liên quan đến dữ liệu. 

Cột mốc năm 2035: Dẫn đầu toàn cầu về chuyển đổi số 

Trung Quốc đặt ra mục tiêu dài hạn là đến năm 2035 sẽ trở thành nước dẫn đầu thế giới về 

chuyển đổi số, tất nhiên là với điều kiện các mục tiêu trung hạn được hoàn thành. Ngoài xây dựng 

cơ sở hạ tầng, kế hoạch nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bằng 

công nghệ số; tăng cường năng lực cốt lõi gồm có đổi mới công nghệ tự chủ và bảo vệ an ninh dữ 

liệu; và tạo môi trường thuận lợi cho chuyển đổi số toàn diện.  

Khung 2522 

Kế hoạch nêu rõ sáng kiến Trung Quốc kỹ thuật số sẽ được triển khai theo khung 2522, gồm 

bốn thành phần chính: 

• 2 nền tảng - Cơ sở hạ tầng số và hệ thống tài nguyên dữ liệu 

• 5 lĩnh vực tích hợp - Tích hợp công nghệ với năm lĩnh vực phát triển: kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội và sinh thái. 

• 2 năng lực lớn - Đổi mới công nghệ và an ninh dữ liệu 
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• 2 môi trường - Phát triển kỹ thuật số ở trong nước và trên phạm vi quốc tế 

Các nội dung chính của Kế hoạch: 

Kế hoạch nhấn mạnh phải củng cố hai nền tảng cơ bản. Bước đầu tiên là xây dựng hạ tầng số 

thông suốt như thúc đẩy hợp tác xây dựng mạng 5G, mạng quang gigabit, triển khai ứng dụng IPv6, 

đẩy mạnh phát triển toàn diện Internet vạn vật di động và ứng dụng hệ thống định vị Bắc Đẩu 

(Beidou Navigation System). Hạ tầng năng lực tính toán sẽ được tối ưu hóa, thúc đẩy hiệu quả việc 

bổ sung và phối hợp kết nối giữa miền Đông và miền Tây, cũng như hướng dẫn phân bổ hợp lý và 

phân cấp các trung tâm dữ liệu chung, trung tâm siêu máy tính và trung tâm điện toán thông minh... 

Hạ tầng ứng dụng sẽ được tăng cường và hạ tầng truyền thống sẽ được chuyển đổi số sang hạ tầng 

thông minh. Bước thứ hai là thúc đẩy lưu thông dữ liệu quy mô lớn. Theo đó, cần thiết lập hệ thống 

và cơ chế quản lý dữ liệu quốc gia; tổng hợp và sử dụng dữ liệu công, cũng như xây dựng kho tài 

nguyên dữ liệu quốc gia trong các lĩnh vực then chốt như y tế, khoa học công nghệ và giáo dục; phát 

huy giá trị tiềm năng của dữ liệu thương mại, thúc đẩy việc thiết lập hệ thống sở hữu dữ liệu, tiến 

hành nghiên cứu định giá tài sản dữ liệu và xây dựng cơ chế tham gia và phân bổ các thành phần dữ 

liệu theo giá trị đóng góp. 

• Kế hoạch nhấn mạnh đến việc tăng cường năng lực phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt được 

5 mục tiêu. Một là củng cố, tối ưu hóa và mở rộng nền kinh tế số, thông qua nuôi dưỡng và mở rộng 

các ngành công nghiệp số cốt lõi, đưa ra các biện pháp thúc đẩy phát triển có chất lượng cao ngành 

công nghiệp số và xây dựng các cụm công nghiệp số có năng lực cạnh tranh quốc tế. Hai là phát 

triển quản trị số theo hướng hợp tác và hiệu quả. Điều này bao gồm việc đẩy nhanh đổi mới thể chế 

và quy định, cải thiện các quy định và hệ thống phù hợp với việc xây dựng quản trị số. Ba là xây 

dựng nền văn hóa số đáng tin cậy và thịnh vượng với sự phát triển của văn hóa trực tuyến, tăng 

cường cung cấp các sản phẩm văn hóa trực tuyến chất lượng cao và định hướng các nền tảng và 

người dùng Internet tạo ra các sản phẩm văn hóa trực tuyến tích cực và lành mạnh. Bốn là xây dựng 

một xã hội số toàn diện và thuận tiện. Năm là xây dựng nền văn minh sinh thái kỹ thuật số xanh và 

thông minh nhằm thúc đẩy quản trị môi trường thông minh, tăng tốc xây dựng hệ thống thông tin 

môi trường sinh thái thông minh và hiệu quả...  

• Kế hoạch chỉ ra nhu cầu tăng cường năng lực chính cho Trung Quốc kỹ thuật số. Để thực 

hiện mục tiêu này, kế hoạch nhấn mạnh đến hai điểm chính như sau: Một là xây dựng hệ thống công 

nghệ số tự lực và sáng tạo, trong đó cần cải thiện một hệ thống mới trên quy mô quốc gia cho các 

đột phá công nghệ cốt lõi và tăng cường sự kết hợp giữa ngành công nghiệp, học viện và nghiên cứu 

do doanh nghiệp dẫn đầu. Hai là thiết lập rào cản an ninh số đáng tin cậy và có thể kiểm soát. Điều 

này đòi hỏi phải bảo vệ an ninh mạng và cải thiện khung pháp lý và quy định cũng như các chính 

sách an ninh mạng. Ngoài ra, cũng cần tăng cường năng lực bảo mật dữ liệu, thiết lập hệ thống cơ 

bản để phân loại và bảo vệ dữ liệu, cũng như cải thiện hệ thống giám sát, cảnh báo sớm và ứng phó 

khẩn cấp với dữ liệu mạng. 

• Kế hoạch nhấn mạnh nhu cầu tối ưu hóa môi trường cho phát triển kỹ thuật số, cụ thể gồm 

các nội dung sau: Một là xây dựng hệ sinh thái quản trị số công bằng và chuẩn hóa: cải thiện hệ 

thống pháp lý và quy định, tăng cường phối hợp nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch lập pháp cho 
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lĩnh vực kỹ thuật số và kịp thời điều chỉnh các hệ thống pháp lý không phù hợp với phát triển kỹ 

thuật số. Hai là xây dựng mô hình hợp tác quốc tế cởi mở và cùng có lợi trong lĩnh vực số. Cần phối 

hợp và lập kế hoạch hợp tác quốc tế trong lĩnh vực số, thiết lập hệ thống trao đổi và hợp tác quốc tế 

đa cấp, đa nền tảng và đa bên liên quan trong lĩnh vực số. Mục tiêu hướng đến là xây dựng “Con 

đường tơ lụa số” chất lượng cao và tích cực phát triển “thương mại điện tử dọc theo Con đường tơ 

lụa”. 

2.2.3. Thành tựu trong phát triển kinh tế số của Trung Quốc 

Nền kinh tế số của Trung Quốc đã có sự phát triển bền vững về chất lượng và hiệu quả, đạt được 

nhiều đột phá mới về công nghệ và nâng cấp mạnh mẽ cơ sở hạ tầng số. 

Tăng trưởng ổn định với chất lượng được nâng cao 

Chỉ số phát triển Trung Quốc kỹ thuật số được công bố gần đây nêu rõ 5 chỉ tiêu chính đạt mức 

tăng trưởng hai con số, cho thấy cơ sở hạ tầng thế hệ mới của Trung Quốc đang trở nên vững chắc 

hơn, sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ và đổi mới công nghiệp ngày càng sâu sắc, cũng như tốc độ 

khai thác và ứng dụng dữ liệu ngày càng được đẩy mạnh. Chỉ số này đạt mức 150,51 vào năm 2024, 

tăng 10,65% so với cùng kỳ năm trước4. 

Báo cáo Phát triển Trung Quốc kỹ thuật số năm 2024 do Cục Dữ liệu quốc gia công bố, tiếp tục 

khẳng định động lực tăng trưởng mạnh mẽ của quá trình chuyển đổi số tại Trung Quốc. Trong năm 

2024, giá trị gia tăng của các ngành kinh tế số cốt lõi chiếm khoảng 10% GDP của quốc gia, phản 

ánh sự cải thiện về chất lượng và hiệu quả trong tăng trưởng kinh tế số. 

Một điểm nhấn nổi bật là sự phát triển sôi động của các doanh nghiệp kỳ lân trong lĩnh vực kinh 

tế số. Theo một báo cáo gần đây về các doanh nghiệp kỳ lân, trong năm 2024, các doanh nghiệp này 

tập trung vào bốn lĩnh vực chính: ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu suất số, các lĩnh vực được 

thúc đẩy bởi các yếu tố số, cũng như sản xuất sản phẩm và dịch vụ số - mỗi lĩnh vực chiếm khoảng 

một phần tư tổng số doanh nghiệp kỳ lân. Thành quả này phản ánh bức tranh phát triển toàn diện và 

cân bằng, khi chuyển đổi số đã lan tỏa sang toàn bộ phân khúc của nền kinh tế thực, thúc đẩy hệ 

sinh thái đổi mới đa dạng và tích hợp. 

Đổi mới công nghệ đạt tầm cao mới 

Theo báo cáo phát triển Trung Quốc kỹ thuật số, Trung Quốc chiếm 61,5% trong tổng số 45.000 

bằng sáng chế AI tạo sinh được công bố trên toàn cầu trong năm 2024. Đặc biệt, các công nghệ mô 

hình lớn (large model) tiếp tục phát triển với hiệu suất và ứng dụng được cải thiện liên tục. Ngày 

càng nhiều doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng các công nghệ và sản phẩm mới, 

thúc đẩy sự xuất hiện của các xu hướng và mô hình tiêu dùng số mới. 

Ví dụ, Tập đoàn FAW Trung Quốc chuyên sản xuất ô tô mới đây đã cho ra mắt trợ lý AI có tên 

là OpenMind dùng trong doanh nghiệp, được phát triển dựa trên mô hình lớn Tongyi của Alibaba. 

 
4 Digital economy key to high-quality growth,  

https://investinchina.chinadaily.com.cn/s/202505/06/WS6819ccda498eec7e1f736053/digital-economy-key-to-high-

quality-growth.html 
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Theo đại diện của tập đoàn FAW, ngành công nghiệp ô tô đang chứng kiến giai đoạn chuyển đổi số 

thông minh chưa từng có, khi các trợ lý AI hiện nay có thể đảm nhận các nhiệm vụ vận hành hàng 

ngày, tư vấn chính sách, tìm kiếm tri thức và các nhiệm vụ khác, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp. 

Theo Báo cáo khảo sát tài nguyên dữ liệu quốc gia năm 2024, trong năm 2024, số lượng công 

ty Trung Quốc phát triển hoặc ứng dụng AI tăng 36% so với năm trước. Số doanh nghiệp ứng dụng 

các mô hình lớn trong lĩnh vực công nghệ dữ liệu và ứng dụng tăng lần lượt là 57,21% và 37,14% . 

Hạ tầng kỹ thuật số tiếp tục mở rộng 

Trung Quốc đang nhanh chóng củng cố hạ tầng số của quốc gia trong bối cảnh AI phát triển 

mạnh mẽ làm gia tăng nhu cầu. Số liệu thống kê nêu rõ đến quý I năm 2025, tổng năng lực tính toán 

của 8 trung tâm tính toán dữ liệu trong dự án “Dữ liệu phía Đông, tính toán phía Tây” đã đạt 215,5 

EFLOPS, trong đó công suất tính toán thông minh chiếm 80,8%. Nhìn chung, năm 2024, công suất 

tính toán thông minh của Trung Quốc gia tăng, chiếm 32% tổng năng lực tính toán quốc gia. Tính 

đến cuối tháng 3 năm nay, Trung Quốc có 4,395 triệu trạm gốc 5G và 29,25 triệu cổng 10G PON 

cung cấp dịch vụ mạng gigabit. 

Triển vọng 

Trung Quốc sẽ tiếp tục quy hoạch có hệ thống cho cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Bộ Công nghiệp 

và Công nghệ thông tin đã công bố kế hoạch mở rộng phạm vi phủ sóng mạng gigabit, nâng cấp 

mạng 5G, nâng cao khả năng cung ứng tự chủ năng lực tính toán tiên tiến và thúc đẩy kết nối liên 

thông giữa các hạ tầng tính toán đám mây, mạng và thiết bị đầu cuối. Ngoài ra, nghiên cứu về các 

công nghệ Internet thế hệ mới cũng sẽ đóng vai trò trọng yếu trong việc củng cố nền tảng kỹ thuật 

số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

2.3. Hàn Quốc 

2.3.1. Khung pháp lý 

Tại Hàn Quốc, khung pháp lý và các nền tảng thiết yếu cho quá trình chuyển đổi số được xây 

dựng từ rất sớm, với luật thúc đẩy “tin học hóa” xã hội và nền kinh tế đã được đề xuất từ năm 1996. 

Sau nhiều năm sửa đổi, đến năm 2009, Luật Khung về Tin học hóa quốc gia đã đề ra những nhiệm 

vụ cần đạt được và các cơ chế lập kế hoạch đi kèm. Với mục tiêu táo bạo, Luật hướng tới “xây dựng 

một xã hội dựa trên tri thức và thông tin tự do và mở,” bảo đảm cả “phẩm giá con người” và “phát 

triển bền vững”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, luật đưa ra một quy trình lập kế hoạch nghiêm ngặt 

kéo dài 5 năm, bao gồm cả bộ máy thực thi, cơ chế giải quyết tranh chấp, tiêu chí đánh giá hiệu quả 

và báo cáo hàng năm. Vào năm 2021, Luật mới đã được ban hành, tập trung xây dựng một nền kinh 

tế và xã hội kết nối liền mạch. Không chỉ xoay quanh mạng băng thông rộng và các mạng truyền 

thống, luật hiện nay đề cập đến sức mạnh chuyển đổi của các công nghệ số đối với quốc gia, bao 

gồm AI, điện toán đám mây, dữ liệu, kết nối giữa máy với máy và tương tác giữa máy với người. 

Chắc chắn rằng, Luật vẫn duy trì cam kết bảo vệ an ninh và quyền riêng tư của người dân Hàn 

Quốc, cũng như thu hẹp khoảng cách số và những bất bình đẳng có thể nảy sinh trong việc tiếp cận 

công nghệ số. Tuy nhiên, điểm rõ nét trong luật năm 2021 là nhấn mạnh nhiều hơn vào các cơ chế 
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thị trường cần thiết và vai trò của khu vực tư nhân trong việc thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số. 

Luật cũng làm rõ “giá trị mới” có thể được truyền tải trên tất cả các khía cạnh của xã hội, bao gồm 

kinh tế và xã hội dân sự. Đồng thời, luật đề ra nhu cầu hỗ trợ thương mại hóa các công nghệ số thông 

qua quyền sở hữu trí tuệ và khả năng tiếp cận nguồn vốn.  

2.3.2. Kế hoạch và ưu tiên 

Những năm đầu 

Trong khi Luật Khung năm 2009 và 2021 tạo nền tảng pháp lý cho quá trình chuyển đổi số ở 

Hàn Quốc, các Kế hoạch cơ bản và tổng thể đã luôn đồng hành cùng các Luật này trong nhiều năm 

qua thông qua xây dựng các chiến lược và bộ máy thực thi ưu tiên. Từ năm 1962, Hàn Quốc đã thực 

hiện các kế hoạch 5 năm để thúc đẩy công nghiệp hóa và phát triển, nhưng từ năm 2003, nước này 

đã triển khai liên tục theo chu kỳ các Kế hoạch Cơ bản 5 năm về khoa học và công nghệ nhằm xác 

định các mục tiêu và tầm nhìn cho tương lai của đất nước. Vào những năm 1990, Hàn Quốc đã nỗ 

lực gia nhập danh sách các nước G7. Tuy nhiên, các Kế hoạch cơ bản về KHCN đã đi sâu vào quá 

trình chuyển đổi công nghệ trên diện rộng, chú trọng vào số hóa và tin học hóa. Ban đầu tập trung 

vào đầu tư quan trọng cho CNTT-TT, đặc biệt là chất bán dẫn, nhưng Kế hoạch giai đoạn 2003 - 

2017 đã mở rộng bao gồm cả công nghệ 5G và robot. Tuy nhiên, Kế hoạch KHCN lần thứ tư (2018 

- 2022) đã xác định mục tiêu rõ ràng hơn là hướng tới xây dựng một “xã hội thông tin thông minh”, 

được kết nối toàn diện qua hệ thống truyền thông và trang bị công nghệ mạng thời gian thực. 

Chương trình hiện nay 

Nhận thấy làn sóng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đang diễn ra mạnh mẽ, Kế hoạch KHCN 

lần thứ năm (2023 - 2027) đã củng cố hơn nữa tầm nhìn về một xã hội thông tin thông minh. Kế 

hoạch đưa ra chiến lược quốc gia cụ thể, tập trung xây dựng hạ tầng thông tin và bản sao số cho các 

tài sản vật lý hiện có. Đồng thời, kế hoạch còn hỗ trợ cho các ngành trong mọi lĩnh vực để tích hợp 

các công nghệ tiên tiến như AI, 5G, điện toán đám mây và blockchain vào hoạt động sản xuất và 

kinh doanh. Đáng chú ý, tương tự như các bước nhảy vọt trong giai đoạn lập quốc, trong bối cảnh 

cạnh tranh toàn cầu vị trí “bá chủ công nghệ”, Kế hoạch thứ năm xác định 12 lĩnh vực chiến lược 

mà Hàn Quốc sẽ vươn lên dẫn đầu, bao gồm lượng tử, AI, truyền thông thế hệ mới (trong đó có 

thương mại hóa 6G) và chất bán dẫn. 

Kế hoạch Tổng thể trung và dài hạn chuẩn bị cho Xã hội thông tin thông minh đã cụ thể hóa các 

mục tiêu này. Kế hoạch đánh giá kỹ lưỡng mức độ chuyển đổi công nghiệp và xã hội dưới tác động 

của quá trình chuyển đổi số, nêu rõ các điểm mạnh và điểm yếu trong hiện trạng của quốc gia. Mục 

tiêu kế hoạch được điều chỉnh trong bối cảnh này, xoay quanh việc xây dựng “cơ sở hạ tầng đẳng 

cấp thế giới” để hiện thực hóa tầm nhìn về một xã hội thông tin thông minh, bao gồm ứng dụng 

thông tin thông minh cho mọi ngành công nghiệp và những thay đổi cần thiết về an sinh xã hội. Tóm 

lại, Kế hoạch tổng thể bao trùm các chiến lược quốc gia, mục tiêu chính sách, nhiệm vụ và các chỉ 

số đánh giá cần thiết không chỉ đáp ứng nhu cầu về hạ tầng và công nghiệp, mà còn bảo đảm người 

dân có kỹ năng công nghệ, khả năng tiếp cận mạng lưới và được bảo vệ trong nền kinh tế số. 
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2.3.3. Chính phủ điện tử và Chính phủ số của Hàn Quốc 

2.3.3.1. Tổng quan về quá trình phát triển chính phủ điện tử 

Chính phủ Hàn Quốc đặc biệt quan tâm đến hiệu quả của hoạt động hành chính. Hàn Quốc đã 

thúc đẩy quá trình tin học hóa quốc gia bằng cách áp dụng CNTT-TT như một chiến lược phát triển 

quốc gia. Cuối những năm 1970, dự án thí điểm tin học hóa hành chính đã được triển khai và đến 

những năm 1980, nền tảng cho chính phủ điện tử bắt đầu được hình thành. Vào thập niên 1990, Hàn 

Quốc đã thiết lập và thực hiện kế hoạch thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử. 

Song song với sự phát triển của công nghệ máy tính, Hàn Quốc đã xây dựng và thực hiện các 

mục tiêu về chính phủ điện tử thông qua bốn giai đoạn. Cụ thể: 

Thứ nhất, trong những năm 1970 và 1980, một trong những mục tiêu chính sách trọng tâm của 

các chính phủ đương nhiệm là nâng cao hiệu quả hành chính thông qua tin học hóa các công việc 

hành chính. 

Thứ hai, từ cuối những năm 1980 đến những năm 1990, chính phủ đã nỗ lực xây dựng Hệ thống 

Thông tin cơ bản quốc gia bằng cách kết nối các cơ quan hành chính trung ương và địa phương 

thông qua việc mở rộng mạng lưới thông tin và truyền thông. Qua đó, nền tảng tin học hóa, truyền 

tải và chia sẻ nhiệm vụ giữa các cơ quan hành chính khác nhau đã được chuẩn bị và từng bước triển 

khai. 

Thứ ba, trong những năm 2000, Hàn Quốc đã nâng cấp dịch vụ chính phủ điện tử bằng cách xây 

dựng mạng xương sống quốc gia và hoàn tất việc tin học hóa hành chính. Với việc ban hành Luật 

Chính phủ điện tử vào năm 2020, nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu của chính phủ điện tử như hiệu 

quả, dân chủ và minh bạch đã được thúc đẩy mạnh. Để phát triển chính phủ điện tử một cách có hệ 

thống, Hàn Quốc đã triển khai nhiều dự án và chương trình phù hợp với từng giai đoạn phát triển 

công nghệ, được tóm tắt trong Bảng 1. Tuy nhiên, các công chức vốn quen với công việc thủ công 

và văn bản giấy tờ đã phản đối những chương trình này. Để giảm bớt sự phản đối với việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công việc hành chính, các khóa đào tạo và giáo dục tin học đã được tổ 

chức dành cho công chức. Nhờ nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức và ban hành các luật liên 

quan, quá trình tin học hóa hành chính và triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan công quyền 

Hàn Quốc đã được thúc đẩy, dù không phải trường hợp nào cũng thành công. 

Bảng 1. Các giai đoạn chính trong lộ trình Chính phủ điện tử của Hàn Quốc 

Giai đoạn Nội dung Mô tả 
Chi tiết và lộ trình của 

Chính phủ điện tử 

Từ thập 

niên 1970 

đến thập 

niên 1980 

Tin học hóa 

công việc 

hành chính 

cơ bản 

• Đưa vào sử dụng máy tính và tin học hóa các 

công việc của chính phủ. 

• Kế hoạch tổng thể Tin 

học hóa hành chính (Lần 

thứ nhất và thứ hai). 

Từ thập 

niên 1980 

đến thập 

niên 1990 

Các dự án 

Hệ thống 

thông tin cơ 

bản quốc gia 

• Xây dựng hạ tầng thông tin và truyền thông 

thông qua thành lập mạng xương sống quốc gia. 

Giải quyết vấn đề liên kết thông tin do đầu tư 

chồng chéo và thiếu chuẩn hóa giữa các Bộ. 

• Luật Mở rộng phổ biến 

và thúc đẩy sử dụng hệ 

thống thông tin (Luật 

NBIS). 
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• Thúc đẩy tin học hóa, tự động hóa và thông tin 

hóa toàn bộ xã hội để chuẩn bị cho xã hội thông 

tin. 

• Đấy mạnh phát triển ngành công nghiệp thông 

tin. 

• Xây dựng các kế hoạch 

cơ bản cho năm lĩnh vực. 

Từ thập 

niên 1990 

đến thập 

niên 2000 

Công bố 

mạng lưới  

thông tin hóa 

toàn quốc 

• Để mở rộng hạ tầng quốc gia chuẩn bị cho thế 

kỷ 21, chính phủ đã xây dựng mạng cao tốc thông 

tin có thể truyền tải  thông tin như giọng nói, dữ 

liệu và video, cũng như thông tin đa phương tiện 

xuất hiện thông qua sự hội tụ của công nghệ 

thông tin. 

• Kế hoạch tổng thể thúc 

đẩy thông tin hóa. 

Từ thập 

niên 2000 

đến thập 

niên 2010 

Thiết lập hạ 

tầng cơ bản 

của chính 

phủ điện tử 

• Thúc đẩy hiệu quả thông tin hóa quốc gia. 

• Thúc đẩy chiến lược ngành công nghiệp thông 

tin và truyền thông.  

• Đổi mới trong khu vực công thông qua chính phủ 

điện tử. 

• Luật Chính phủ điện tử. 

2.3.3.2. Chuyển đổi sang Chính phủ số 

Sau năm 2010, chính phủ Hàn Quốc bắt đầu thúc đẩy chuyển đổi từ chính phủ điện tử sang 

chính phủ số. Quá trình này diễn ra suôn sẻ nhờ vào năng lực mạnh mẽ trong lĩnh vực chính phủ 

điện tử mà Hàn Quốc đã xây dựng trước đó. Kể từ năm 2010, Hàn Quốc liên tục được công nhận về 

sự xuất sắc trong Khảo sát về Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc. Từ đầu những năm 2000, Hàn 

Quốc đã triển khai 11 dự án chính phủ điện tử quy mô lớn cấp quốc gia, cùng nhiều dự án theo lộ 

trình tại các cơ quan chính phủ và công lập, đồng thời tích hợp hơn 16.000 hệ thống thông tin khác 

nhau. 

Theo OECD (2014), chính phủ số tạo ra giá trị gia tăng cho dịch vụ công thông qua việc rà 

soát chính sách, chương trình và cung cấp dịch vụ thông qua công nghệ số. OECD cũng nhấn mạnh 

rằng chính phủ số phụ thuộc vào một hệ sinh thái kết nối toàn diện, hỗ trợ xây dựng và tiếp cận dữ 

liệu, dịch vụ và nội dung thông qua tương tác. Khi khái niệm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 

được giới thiệu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos năm 2016, Hàn Quốc đã xây dựng chiến lược 

số cho khu vực công. Ban đầu, chiến lược này nhằm nâng cao hiệu quả hành chính và tiện ích cho 

người dân, nhưng sau đó đã được điều chỉnh thành mục tiêu mở rộng giá trị dịch vụ trong khu vực 

công. Mục tiêu cao hơn là tái thiết lập mối quan hệ giữa người dân và chính phủ thông qua tăng 

cường khả năng tiếp cận khu vực công nhờ có CNTT-TT. 

Mặc dù chính phủ đã cân nhắc chuyển đổi sang chính phủ số vào năm 2017, nhưng khái niệm 

“chính phủ số” vẫn chưa rõ ràng và cơ sở hạ tầng chưa được đáp ứng đầy đủ. Hơn nữa, người dân 

vẫn khó phân biệt giữa chính phủ điện tử và chính phủ số. Cuối cùng, dù hướng tới chính phủ số, 

nhưng lúc đó chính phủ vẫn sử dụng thuật ngữ "chính phủ điện tử". Tháng 10 năm 2017, Bộ Nội vụ 

và An ninh (MOIS) đã quyết định lấy ngày 24/6 là Ngày Chính phủ điện tử, nhằm nâng cao nhận 

thức của người dân thông qua việc sửa đổi Luật Chính phủ điện tử. Mục tiêu nhằm chia sẻ các thành 

tựu của chính phủ điện tử, vốn đã trở thành thương hiệu toàn cầu của Hàn Quốc và khẳng định vị 

thế là một quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này. Kể từ Ngày Chính phủ điện tử đầu tiên 
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(24/6/2018), kết quả đánh giá toàn diện về chính phủ điện tử đã được công bố hằng năm trong các 

buổi lễ kỷ niệm. Ngày 24/6 được chọn vì ngày này năm 1967, Cục Thống kê thuộc Ủy ban Kế hoạch 

kinh tế đã lắp đặt chiếc máy tính đầu tiên của Hàn Quốc, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình tin 

học hóa. Dù khi đó đất nước còn nghèo, chính phủ vẫn đầu tư mua máy tính mainframe đắt tiền. Sau 

nhiều thất bại ban đầu, Hàn Quốc đã nhanh chóng phát triển và đạt được tiến bộ vượt bậc trong khu 

vực hành chính và dịch vụ công dân thông qua ứng dụng CNTT-TT và hạ tầng mạng, tạo ra lợi thế 

cạnh tranh toàn cầu. Từ một chiếc máy tính duy nhất, chính phủ điện tử Hàn Quốc đã phát triển 

mạnh mẽ trong 50 năm tiếp theo và trở thành cường quốc được công nhận trên toàn cầu trong lĩnh 

vực chính phủ điện tử. 

Vào năm 2018, Hàn Quốc đã quyết định thúc đẩy số hóa khu vực công, tức là chuyển sang 

chính phủ số. Quốc gia này coi quá trình số hóa là một cơ chế hiệu quả để thúc đẩy đổi mới trong 

khu vực công và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Số hóa được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ 

hiệu quả để tăng tối đa “tác động xã hội”, thông qua việc xây dựng các thể chế mới và cấu trúc giao 

tiếp mới để tương tác với nhiều chủ thể khác nhau, đồng thời tăng cường vai trò của người dân trong 

khu vực công. Chính phủ đã quyết định mở rộng quá trình số hóa trong các tổ chức công, coi đây là 

yếu tố thúc đẩy đổi mới và thay đổi phương thức hoạt động của chính phủ. Việc áp dụng số hóa 

nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của khu vực công, thông qua phương pháp tiếp cận toàn diện 

vượt qua các rào cản tổ chức, và nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công. 

Theo Cục Xã hội thông tin quốc gia, khi chính phủ số phát triển và trưởng thành, việc cung cấp các 

dịch vụ công sẽ được cải thiện nhờ khả năng thích ứng với môi trường linh hoạt, từ đó tăng cường 

lòng tin của người dân vào chính phủ. 

2.3.3.3. Những phát triển gần đây 

Dưới đây là các chính sách gần đây liên quan đến chính phủ số tại Hàn Quốc: 

Thứ nhất, vào năm 2020, chính phủ tuyên bố đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao nhận thức 

của người dân về dịch vụ công. Bộ Nội vụ và An ninh (MOIS) cùng với Cục Xã hội thông tin quốc 

gia (NIA), hai cơ quan chủ chốt trong quá trình chuyển đổi số, đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chính 

phủ điện tử lần thứ ba và công bố thành tựu của chính phủ số và định hướng chính sách về trung hạn 

và dài hạn tới người dân. Cùng năm đó, sự tiện lợi mà chính phủ số mang lại cho cuộc sống hàng 

ngày của người dân, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đã được đánh giá. Kết quả này 

được phản ánh trong Kế hoạch Cơ bản về chính phủ điện tử lần thứ hai, kéo dài đến năm 2025. 

Thứ hai, sau khi quyết định thúc đẩy phát triển chính phủ số, các dịch vụ công đã được đa dạng 

hóa hoặc cải thiện để thân thiện hơn với người dùng. Ví dụ, Hàn Quốc quyết định tăng tốc triển khai 

sử dụng căn cước điện tử (ID di động) nhằm mở rộng các dịch vụ không tiếp xúc. Năm 2020, ID 

công chức di động được giới thiệu như một dự án thí điểm, và đến năm 2021, bằng lái xe di động 

cũng được triển khai. 

Hàn Quốc cũng đã tăng số lượng giấy tờ được cấp trực tuyến vào năm 2021, chẳng hạn như 

giấy xác nhận quan hệ gia đình, mà người dân có thể đăng ký và tải miễn phí sau khi xác thực danh 

tính. Ngoài ra, người dân còn có thể tra cứu thông tin cá nhân được lưu giữ tại các cơ quan công 

quyền và tải trực tiếp từ máy chủ chính phủ hoặc ngân hàng. Hàn Quốc đã triển khai dịch vụ My 
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Data, trong đó dữ liệu ẩn danh dễ dàng được truyền tải cho bên thứ ba để phục vụ mục đích kinh 

doanh. Điều này đã thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dữ liệu mới, cung cấp nhiều dịch vụ cá 

nhân hóa trong các lĩnh vực như tài chính, y tế và việc làm. 

Chính phủ cũng đã thúc đẩy đổi mới trong cung cấp dịch vụ số cho người dân. Năm 2021, ứng 

dụng “Kukmin Bisu” (Thư ký quốc dân) được mở rộng chức năng để gửi thông báo về nhiều hoạt 

động như kiểm tra sức khỏe trong hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia, thông báo học bổng quốc gia 

dành cho sinh viên tại các trường đại học, và thông tin cho người nộp thuế. Tất cả các khoản trợ cấp 

và dịch vụ của chính phủ được tích hợp trong một cổng thông tin duy nhất là “Government 24”, giúp 

người dân dễ dàng tra cứu thông tin và nộp hồ sơ. Cùng với xu hướng số hóa, 11 trung tâm tổng đài 

của các bộ ngành trung ương và 156 trung tâm của chính quyền địa phương và cơ quan công đang 

được tích hợp vào một hệ thống tổng đài duy nhất. Các khiếu nại đã đăng ký, sẽ được xử lý tự động 

theo hướng dẫn của chính phủ số. 

Thứ ba, chính phủ đã mở rộng khả năng truy cập dữ liệu để phục vụ mục đích kinh doanh và 

thúc đẩy hợp tác công - tư. Toàn bộ quy trình từ cung cấp đến sử dụng dữ liệu đã được cải tiến theo 

góc nhìn của người dùng, nhằm xây dựng nền tảng cho các ngành công nghiệp mới như xe tự hành 

và chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số. 

Thứ tư, chính phủ mở rộng hạ tầng số trong khu vực công. Bằng cách chuyển đổi mạng truyền 

thông chính phủ từ có dây sang mạng 5G không dây, Hàn Quốc hỗ trợ xử lý công việc hành chính 

nhanh chóng ngay tại chỗ. Chương trình đào tạo/bồi dưỡng cho công chức được tái cấu trúc để tất 

cả cán bộ có thể tham gia đổi mới chính phủ số và thực hiện chuyển đổi số. Việc đào tạo chuyên gia 

công vụ trong các lĩnh vực công nghệ mới như AI và phân tích dữ liệu cũng được mở rộng. 

Cuối cùng, trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã thực hiện chiến lược toàn chính phủ nhằm 

chuyển đổi từ xã hội thông tin sang xã hội thông tin thông minh. Dựa trên năng lực chính phủ điện 

tử, quốc gia này đang thúc đẩy phát triển công nghệ số và chuyển đổi sang chính phủ số. Hàn Quốc 

đang tập trung nguồn lực vào chuyển đổi số các hoạt động không tiếp xúc, trở nên phổ biến kể từ 

đại dịch Covid -19. Để bảo đảm quá trình chuyển đổi số thành công, Hàn Quốc đã xây dựng và đang 

thực hiện Kế hoạch Cơ bản tin học hóa quốc gia lần thứ 6 (2018 - 2022), với mục tiêu chuyển đổi 

Hàn Quốc từ xã hội thông tin thành xã hội thông tin thông minh. 

2.3.4. Kế hoạch đào tạo một triệu nhân tài trong kỷ nguyên số 

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố “Kế hoạch tổng thể phát triển nhân tài số” nhằm mở rộng cơ 

hội giáo dục số, nâng cao năng lực số và đến năm 2026 đào tạo một triệu nhân tài trong lĩnh vực số. 

Các chính sách cụ thể sẽ được xây dựng theo Kế hoạch này, hướng đến phát triển các cá nhân có 

trình độ khác nhau từ nắm bắt công nghệ số trong đời sống hàng ngày đến đạt trình độ xuất sắc trong 

ngành công nghiệp liên quan. Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc giáo dục tin học và kỹ năng số ở bậc 

tiểu học và trung học nhằm tăng cường khả năng thích nghi với công nghệ số. Trong quá trình chuẩn 

bị Kế hoạch, chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện nhiều chuyến khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp 

và trường học, lắng nghe ý kiến từ các nhà nghiên cứu và ngành công nghiệp, đồng thời tổ chức các 

cuộc thảo luận chuyên sâu với các chuyên gia. 

Trong bối cảnh công nghệ số đang phát triển nhanh chóng, sự hỗ trợ ở cấp quốc gia là rất cần 
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thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chuyển đổi số và nguồn nhân lực số. Dựa trên ngân sách 

năm 2021, dự kiến sẽ có khoảng 99.000 sinh viên được đào tạo kỹ năng số, nhưng trong vòng 5 năm 

tới, nhu cầu về chuyên gia số được dự báo lên đến khoảng 738.000 người. Con số này có thể còn 

tăng do kỹ năng số đang trở thành yêu cầu thiết yếu trong mọi lĩnh vực của xã hội và ngành công 

nghiệp, không chỉ riêng công nghệ số. Trong bối cảnh đó, nhiều nhiệm vụ chính sách đã được đặt 

ra nhằm thúc đẩy hợp tác giữa khu vực tư nhân, chính phủ và học viện để phát triển nguồn nhân lực 

số chất lượng. Ba hướng đi chính của Kế hoạch bao gồm: i) đào tạo một triệu nhân tài số; ii) mở 

rộng cơ hội giáo dục số; và iii) chuyển đổi số hệ thống giáo dục. 

Con số “một triệu nhân tài” không chỉ là mục tiêu cụ thể về số lượng người được đào tạo trong 

5 năm tới, mà còn thể hiện mục tiêu giúp người dân Hàn Quốc làm quen với công nghệ số. Để đạt 

được mục tiêu này, hệ thống giáo dục sẽ được điều chỉnh linh hoạt hơn nhằm mở thêm các khóa học 

mới hoặc tăng chỉ tiêu cho các ngành công nghệ tiên tiến. Các chương trình đào tạo tích hợp bậc đại 

học, thạc sĩ và tiến sĩ trong các chuyên ngành kỹ thuật số sẽ được triển khai. Đồng thời, các chương 

trình đào tạo gắn với cơ hội việc làm sẽ được tăng cường. Các trường đại học có chương trình đào 

tạo số xuất sắc sẽ được thành lập và các khóa học sau đại học trong các lĩnh vực như AI, metaverse, 

an ninh mạng và dữ liệu lớn sẽ được mở rộng. Bên cạnh đó, hệ thống trường trung học Meister sẽ 

được mở rộng để nâng cao chất lượng đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu của ngành công nghiệp số. 

Trong ngành công nghiệp, các chương trình đào tạo kỹ năng số sẽ được tổ chức cho nhân viên ở 

nhiều ngành nghề khác nhau. Những doanh nghiệp tổ chức đào tạo nội bộ về kỹ năng số sẽ được 

công nhận là “Câu lạc bộ tiên phong về kỹ thuật số” và được hưởng các quyền lợi nhất định. Thông 

qua hợp tác giữa học viện và doanh nghiệp, chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ mọi tầng lớp người dân 

phát triển kỹ năng số ở nhiều cấp độ. 

Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở rộng cơ hội giáo dục số bằng cách phát triển đa dạng các lựa chọn 

như tăng số lượng lớp học về kỹ thuật số và tin học, đồng thời đưa các lớp lập trình vào chương 

trình học bắt buộc. Các bài kiểm tra đánh giá năng lực số định kỳ dành cho người trưởng thành sẽ 

được tổ chức, nhằm nâng cao trình độ hiểu biết công nghệ. Chính phủ cũng sẽ khuyến khích việc sử 

dụng và phổ biến công nghệ số thông qua việc cấp “huy hiệu số” dựa trên kinh nghiệm thực tiễn 

trong lĩnh vực số, và triển khai chương trình “thang năng lực” nhằm hỗ trợ phát triển có hệ thống 

lĩnh vực số. 

Chính phủ Hàn Quốc sẽ điều chỉnh các quy định và xây dựng cơ sở dữ liệu để sử dụng có hiệu 

quả các chuyên gia từ khu vực tư nhân làm giảng viên đại học, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực 

về trung hạn và dài hạn. Để nâng cao năng lực số cho giáo viên trong tương lai, một hệ thống mới 

có tên là Liên minh giáo dục AI và Phòng thí nghiệm chính sách (AIEDAP) sẽ được vận hành. Ngoài 

ra, sách giáo khoa và nội dung giáo dục kỹ thuật số sẽ được cung cấp, cùng với việc xây dựng hệ 

thống giáo dục có thể điều chỉnh dựa vào AI. 

Chính phủ Hàn Quốc sẽ chỉ định tổ chức chuyên trách để quản lý và hỗ trợ các dự án đào tạo 

nhân tài số, đồng thời thành lập các liên minh nhằm tăng cường liên kết giữa khu vực tư nhân và 

chính phủ. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục áp dụng chính sách hỗ trợ khai thác nguồn sinh viên xuất sắc 

đang học tập ở nước ngoài hoặc sinh viên quốc tế đang theo học tại Hàn Quốc. 
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2.4. Singapore 

2.4.1. Sáng kiến Quốc gia thông minh 1.0 

Vào những năm 1990, quá trình chuyển đổi số của Singapore bắt đầu với việc số hóa, xây dựng 

cơ sở dữ liệu trên hệ thống máy tính. Đến năm 2000, 90% dịch vụ công của Singapore được cung 

cấp trực tuyến. Năm 2010, Singapore cung cấp dịch vụ công tích hợp. Đặc biệt, vào tháng 11/2014, 

Singapore đã khởi động sáng kiến xây dựng Quốc gia thông minh 1.0 (Smart Nation 1.0) trong vòng 

10 năm để đón đầu làn sóng thay đổi và khai thác công nghệ số để chuyển đổi các lĩnh vực như y tế, 

giao thông, giáo dục, tài chính, cơ sở hạ tầng và môi trường. Qua đó sẽ mở ra nhiều cơ hội và cải 

thiện cuộc sống cho người dân. Sáng kiến quốc gia thông minh 1.0 dựa trên 3 trụ cột chính, bao 

gồm: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

Về Chính phủ số, từ năm 2018, Singapore đã ban hành Kế hoạch chi tiết phát triển chính phủ 

số (Digital Government Blueprint - DGB) để có thể khai thác dữ liệu và công nghệ mới hiệu quả 

hơn, đồng thời thúc đẩy nỗ lực xây dựng nền kinh tế số và xã hội số, hỗ trợ quốc gia thông minh. 

Với tầm nhìn “Singapore lấy số hóa là cốt lõi và phục vụ bằng cả trái tim”, kế hoạch nêu bật những 

nội dung chính như sau:  

(1) Phương tiện số cho phép chính phủ Singapore xây dựng dịch vụ lấy các bên liên quan làm 

trung tâm phục vụ, dựa trên nhu cầu của mỗi cá nhân. Các chính sách, dịch vụ và hạ tầng cơ sở 

được thiết kế tốt hơn thông qua việc sử dụng dữ liệu và dựa trên nhu cầu thực tế của người dân;  

(2) Người dân có thể kết nối với chính phủ một cách dễ dàng, liền mạch và an toàn, như: tìm 

kiếm các dịch vụ số của chính phủ; hoàn thành các giao dịch của chính phủ theo cách thức không 

cần giấy tờ, không cần giao dịch trực tiếp mà chỉ cần cung cấp thông tin hoặc yêu cầu trợ giúp một 

lần theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, khu vực công và tư sẽ xây dựng các kế hoạch tổng thể 

trong những lĩnh vực và ngành công nghiệp chính như bản đồ chuyển đổi ngành cùng với lộ trình 

theo lĩnh vực y tế, giáo dục, vận tải…  

Hằng năm, Chính phủ Singapore đều cập nhật kế hoạch phát triển Chính phủ số để phản ánh 

chính xác các kế hoạch hiện tại và thúc đẩy các mục tiêu quyết liệt hơn để theo đuổi số hóa sâu 

rộng trong Chính phủ. Theo Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử 2024 do Liên hợp quốc công bố5, 

năm 2024, Singpapore đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử 

(EGDI), tăng 9 bậc so với năm 2023. 

Năm 2017, Văn phòng quốc gia thông minh và chính phủ số (SNDGO) trực thuộc Văn phòng 

thủ tướng Chính phủ được thành lập, có nhiệm vụ lập kế hoạch và ưu tiên các dự án quan trọng 

của quốc gia thông minh (như nền tảng nhận dạng kỹ thuật số quốc gia và nền tảng cảm biến quốc 

gia thông minh) và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Chính phủ Singapore.  

Cơ quan công nghệ của Chính phủ (GovTech) được thành lập năm 2016, đóng vai trò dẫn dắt 

quá trình chuyển đổi số của Chính phủ Singapore. GovTech chú trọng xây dựng nền tảng công 

 
5 UN E-Government Survey 2024, https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-

Survey-2024 
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nghệ để làm cơ sở cho các cơ quan tổ chức khác phát triển các giải pháp để giải quyết bài toán 

nghiệp vụ chuyên ngành, thay vì các vấn đề liên quan đến công nghệ. Các nền tảng chuyển đổi số 

quốc gia do GovTech phát triển gồm có: Nền tảng trợ lý ảo Jamie, nền tảng dữ liệu data.gov.sg, nền 

tảng thanh toán bằng mã QR, nền tảng đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp… 

Về kinh tế số. Chính phủ phê duyệt Khung hành động phát triển kinh tế số  vào năm 2018 

nhằm đưa nền kinh tế số Singapore lên vị trí hàng đầu. Để định hướng phát triển nền kinh tế số, 

khung hành động tập trung vào ba trụ cột tăng trưởng.  

(1) Tăng tốc: Tăng tốc quá trình số hóa các ngành công nghiệp để cải thiện năng suất, tăng 

hiệu quả và tạo ra cơ hội doanh thu mới.  

(2) Cạnh tranh: Nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế bằng cách thúc đẩy phát triển các hệ 

sinh thái tích hợp mới dựa vào nhu cầu của khách hàng.  

(3) Chuyển đổi: Phát triển ngành công nghiệp số thế hệ mới như động lực tăng trưởng cho 

nền kinh tế và thúc đẩy quá trình số hóa trong mọi ngành.  

Bốn yếu tố nền tảng hỗ trợ các trụ cột tăng trưởng này, gồm có: (1) Nhân lực: liên tục đào 

tạo, đào tạo lại và phát triển nguồn nhân lực số; (2) Nghiên cứu và đổi mới sáng tạo: hỗ trợ doanh 

nghiệp sáng tạo và tận dụng tài sản trí tuệ để nâng cao năng lực cạnh tranh, khai thác năng lực của 

cộng đồng khoa học; (3) Chính sách, quy định và tiêu chuẩn: bảo đảm môi trường pháp lý và chính 

sách kinh tế số, trong đó có môi trường đổi mới dữ liệu, có khả năng cạnh tranh trên toàn 

cầu; (4) Hạ tầng số và vật lý: bảo đảm mạng kết nối, nền tảng, dữ liệu và các hạ tầng số khác hỗ 

trợ tốt nhất cho kinh tế số. 

Để thúc đẩy chuyển đổi số DNNVV, Chính phủ Singapore đã thiết kế và đưa ra một số 

chương trình như: 

Chương trình SMEs Go Digital nhằm hỗ trợ DNNVV đơn giản hoá chuyển đổi số. DNNVV 

tiếp cận chương trình này theo hai cơ chế: doanh nghiệp tự triển khai (Self-Help) thông qua những 

bước hướng dẫn, chỉ dẫn, công cụ chi tiết mà Chương trình cung cấp và doanh nghiệp tìm kiếm hỗ 

trợ (Seek-Help); 

Kế hoạch số hóa các ngành: hướng dẫn cho DNNVV trong một số ngành nghề cụ thể về các 

giải pháp số hóa và đào tạo lao động trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Các doanh 

nghiệp thực hiện chuyển đổi số theo các giải pháp được thiết kế và cung ứng bởi các nhà cung cấp 

dịch vụ có chất lượng, đáng tin cậy và cạnh tranh về chi phí, sẽ được Chính phủ tài trợ tới 80% chi 

phí triển khai. 

Dịch vụ tư vấn chuyên môn chuyển đổi số miễn phí cho DNNVV có nhu cầu được tư vấn... 

Thứ ba là về xã hội số. Trong quốc gia thông minh, người dân Singapore được trao quyền tối 

đa hóa các cơ hội và tận dụng các tiện ích của xã hội số để có một cuộc sống ý nghĩa. Chính phủ 

Singapore sẽ hỗ trợ bằng cách tạo ra các dịch vụ dễ tiếp cận, nâng cao hiểu biết về kỹ thuật số cho 

người dân và khuyến khích người dân tham gia vào các chương trình cộng đồng và sử dụng nền 

tảng số trong hoạt động hằng ngày. Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore đã giới thiệu kế hoạch 
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chi tiết về mức độ sẵn sàng cho kỹ thuật số (Digital readiness blueprint). 

Ở cấp độ cơ bản, sự sẵn sàng kỹ thuật số liên quan đến việc người dân có quyền truy cập vào 

các thiết bị và kết nối số trên phạm vi rộng với mức chi phí phải chăng. Muốn vậy, họ cần có kỹ 

năng và hiểu biết để sử dụng công nghệ số một cách an toàn và tự tin. Mặt khác, mức độ sẵn sàng 

kỹ thuật số còn bao gồm khả năng bảo vệ của người dùng chống lại các tệ nạn trực tuyến như tin 

tức giả mạo, vi phạm quyền riêng tư và bảo mật, tin tặc, bạo lực mạng…Người dân cần tương tác 

với công nghệ một cách an toàn và thông minh, từ chối các hành vi độc hại. 

Ở cấp độ cao hơn, công dân số là người tham gia kiến tạo các ý tưởng số. Họ không chỉ là 

người tiêu dùng và người tiếp thu giỏi, mà còn là người sáng tạo nội dung, sản xuất nội dung, và 

truyền thông. Như vậy, nỗ lực xây dựng xã hội số của quốc gia thể hiện trong kế hoạch chi tiết về 

mức độ sẵn sàng cho kỹ thuật số hướng tới các nhiệm vụ cơ bản, như: (1) Mở rộng và nâng cao 

quyền truy cập kỹ thuật số để người dân hòa nhập với cộng đồng; (2) Tuyên truyền phổ biến kiến 

thức về kỹ thuật số cho người dân, xác định một tập hợp các kỹ năng số cơ bản cần cho hoạt động 

hằng ngày để thúc đẩy phát triển công nghệ số, đặc biệt là đối với những người ít hiểu biết về kỹ 

thuật số; (3) Nâng cao năng lực chủ động của cho cộng đồng và doanh nghiệp để thúc đẩy việc áp 

dụng rộng rãi công nghệ số; (4) Thúc đẩy sự hòa nhập bằng cách thiết kế các dịch vụ kỹ thuật số 

có liên quan bằng ngôn ngữ bản địa. 

Các giải pháp, chương trình cụ thể đã được triển khai tiêu biểu như: (1) Cam kết tham gia số 

(Digital participation pledge): chương trình khuyến khích các tổ chức tham gia cam kết và ủng hộ 

chuyển đổi số; (2) Quỹ vì sự sẵn sàng kỹ thuật số: tài trợ cho các hoạt động số từ cộng đồng và các 

nhóm sinh viên; (3) Khung quốc gia về truyền thông kỹ thuật số và kiến thức thông tin (National 

framework for digital media and information literacy), để hướng dẫn các chủ sở hữu chương trình 

cung cấp các chương trình và khóa học về kỹ thuật số; (4) Dịch vụ Tech Connect: triển khai trên 

tất cả các cộng đồng để hỗ trợ đáp ứng nhu cầu kỹ thuật số cho người dân. 

Như vậy, có thể thấy Singapore rất chú trọng phát triển lực lượng lao động số. Ngoài các 

chương trình quy mô lớn nâng cao năng lực số cho người dân như Cuộc vận động kỹ năng tương 

lai cho người dân được triển khai từ năm 2014, Singapore đặc biệt chú trọng phát triển nhân lực 

ngành công CNTT-TT với việc tập trung đào tạo các kỹ năng mới; tăng cường đào tạo lãnh đạo 

chuyển đổi số cho DNNVV; nâng cao kỹ năng cho nhân lực hiện có để thích ứng với sự phát triển 

nhanh chóng của công nghệ. 

Singapore cũng có nhiều chính sách trải thảm đỏ để thu hút nhân tài, đặc biệt là nhân tài công 

nghệ cao để thúc đẩy tiến trình trở thành trung tâm công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của khu vực 

và thế giới. Ví dụ, năm 2021, Singapore đưa ra loại visa thời hạn 2 năm thuộc Chương trình Tech. 

Pass nhằm thu hút 500 nhân tài công nghệ từ khắp nơi trên thế giới. Những người được cấp visa 

này có thể làm quản lý, điều hành, khởi nghiệp hoặc tư vấn cho các doanh nghiệp Singapore mà 

không cần xin giấy phép lao động. Chương trình này chỉ dành cho doanh nhân, chuyên gia công 

nghệ tầm cỡ quốc tế mang vốn, mạng lưới, kiến thức đến Singapore và qua đó thúc đẩy Singapore 

trở thành trung tâm công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới. Năm 2023, 

Singapore đã đưa vào áp dụng loại visa mới có tên là Overseas Network and Expertise (ONE) với 
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thời hạn 5 năm để thu hút nhân tài hàng đầu thế giới trong mọi lĩnh vực. 

Ngoài ra, nhằm khích lệ các cá nhân học tập suốt đời để có kỹ năng phù hợp với yêu cầu của 

công việc, Chính phủ Singapore cấp cho người dân từ 25 tuổi trở lên (tính đến ngày 31/12/2020) 

một thẻ tín dụng kỹ năng tương lai giá trị 50 Đô la Singapore, trong đó họ có thể tham gia khoảng 

20.000 khóa học trên cổng MySkillsFuture. Thẻ có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 và hết hạn vào 

ngày 31/12/2025. Bên cạnh đó, Ngân sách Singapore năm 2024 đã trao gần 3.000 USD cho mỗi 

lao động trong độ tuổi trung niên để họ trang bị các kỹ năng mới và chuyển sang những công việc 

được trả lương cao hơn. Ngân sách Singapore năm 2023 nhằm mục đích nâng cao chuyên môn 

công nghệ của người dân Singapore và các doanh nghiệp để có thể nắm bắt cơ hội trong thế giới 

kỹ thuật số. Ngân sách 2022 đã phân bổ 200 triệu đô la Singapore để hỗ trợ các công ty và người 

lao động xây dựng năng lực kỹ thuật số trong những năm tới. Tương tự, Chính phủ Singapore cũng 

hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp để thực hiện việc đào tạo liên tục nhằm trang bị cho người lao 

động có kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc.  

2.4.2. Sáng kiến Quốc gia thông minh 2.0 

Sáng kiến Quốc gia thông minh 1.0 năm 2014 của Singapore đã đạt được những tiến bộ đáng 

kể. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng Quốc gia thông minh 2.0 với tầm nhìn mới của 

Singapore về một xã hội nơi mọi người đều có thể phát triển trong thời đại số. Smart Nation 2.0 

được công bố vào tháng 10/2024, tập trung vào ba mục tiêu chính: Niềm tin, Tăng trưởng và Cộng 

đồng. Đây sẽ là chiếc la bàn định hình cách sử dụng công nghệ để cải thiện cuộc sống của người 

dân và mở ra tương lai kỹ thuật số thịnh vượng cho tất cả mọi người. Các mục tiêu này cũng phản 

ánh những mối quan tâm chính của người dân trong nhiều năm qua, được thể hiện thông qua các 

kênh phản hồi, khảo sát, nghiên cứu và hoạt động tương tác của chính phủ như Forward Singapore.  

(1) Niềm tin 

Mặc dù công nghệ số làm cho cuộc sống thêm phong phú, nhưng các vấn đề như gián đoạn 

dịch vụ số và sự gia tăng hành vi gây hại trực tuyến như lừa đảo có thể gây đau khổ và làm trầm 

trọng thêm rủi ro đối với vấn đề tài chính, tinh thần và thậm chí là thể chất. Để xây dựng một Quốc 

gia thông minh có thể tin tưởng được, cần (i) tăng cường tính bảo mật và khả năng phục hồi của 

hạ tầng số, (ii) tăng cường cuộc chiến chống lại các hoạt động trực tuyến có hại và (iii) mở rộng 

không gian số đáng tin cậy. 

Trong nhiều năm qua, Singapore đã nỗ lực xây dựng một Quốc gia thông minh an toàn, đáng 

tin cậy và bảo mật. Ví dụ, Luật An ninh mạng năm 2024 đã được tăng cường để quản lý nhiều tổ 

chức và hệ thống hơn như dịch vụ đám mây và trung tâm dữ liệu. Bên cạnh đó, quốc gia này sẽ 

thông qua Đạo luật Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mới vào năm 2025 để giải quyết một loạt các rủi ro 

về khả năng phục hồi và bảo mật rộng hơn. 

(2) Tăng trưởng 

Sáng kiến Quốc gia thông minh 2.0 giúp người lao động và doanh nghiệp thích nghi, chuẩn 

bị và gặt hái những lợi ích của quá trình chuyển đổi số. Để xây dựng một Quốc gia thông minh, 

cần (i) thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số, (ii) trao quyền cho các doanh nghiệp và người lao động 
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(iii) chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo sống trong tương lai kỹ thuật số. 

Singapore đã công bố Chiến lược AI quốc gia 2.0 vào năm 2023 để trao quyền cho người dân 

và nền kinh tế nhằm tận dụng những cơ hội mà AI mang lại. Nhờ vậy, việc áp dụng và đổi mới AI 

được triển khai rộng khắp chính phủ, nền kinh tế và xã hội. Bên cạnh đó, Singapore sẽ tăng đầu tư 

cho sử dụng AI để thúc đẩy giới hạn khám phá khoa học, với khoản đầu tư bổ sung 120 triệu đô la 

Singapore vào "AI cho Khoa học". 

Để chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo trở thành những người dùng công nghệ tò mò, tự tin và sáng 

tạo, đồng thời giúp họ hiện thực hóa khát vọng trong thế giới số, sáng kiến Quốc gia thông minh 

2.0 sẽ tăng cường các chương trình và nguồn lực cho trường học, cũng như đẩy mạnh hỗ trợ các 

nhà giáo dục thiết kế các trải nghiệm học tập hiệu quả giúp phát triển năng lực số của học sinh. 

• Singapore sẽ triển khai Chương trình học bổng mới cho Nhà giáo dục của Quốc gia thông 

minh vào năm 2025. Chương trình kéo dài sáu tháng, sẽ giúp các chuyên gia cao cấp và cán bộ 

quản lý giáo dục hiểu rõ hơn về các vấn đề kỹ thuật số mới nhất, cung cấp cho họ những hiểu biết 

thực tế về các ứng dụng công nghệ trong thế giới thực. Sau đó, các nhà giáo dục có thể chuyển đổi 

kiến thức và kỹ năng thu được từ Chương trình học bổng để thiết kế chương trình giảng dạy hoặc 

các chiến lược giảng dạy và học tập hiệu quả để chia sẻ với các đồng nghiệp. 

• Từ năm 2025, Singapore sẽ giới thiệu các mô-đun "AI for Fun" mới. Các mô-đun tự chọn 

kéo dài từ 5 đến 10 giờ này có sẵn theo chương trình Code for Fun, mà tất cả các trường tiểu học 

và trung học thuộc Bộ Giáo dục đều có thể cung cấp. Các mô-đun này sẽ mang đến cho học sinh 

nhiều cơ hội khám phá công nghệ như thông qua thiết kế các nguyên mẫu kết hợp AI. 

(3) Cộng đồng 

Để xây dựng một Quốc gia thông minh có sự gắn kết, cần (i) tăng cường hòa nhập kỹ thuật số, 

không để ai bị bỏ lại phía sau, (ii) áp dụng công nghệ để nâng cao tinh thần đoàn kết của người dân 

và (iii) sử dụng công nghệ để củng cố quan hệ đối tác của chính phủ với người dân. 

Một số người Singapore vẫn lo ngại về vấn đề công nghệ, do đó, Sáng kiến Quốc gia thông 

minh 2.0 sẽ tăng cường quan hệ đối tác để tiếp cận nhiều người hơn và giúp họ tự tin học các kỹ 

năng số. Ví dụ cung cấp thêm nhiều khóa học về kỹ năng số phục vụ cuộc sống hàng ngày và tiếp 

cận nhiều người dân hơn tại nơi làm việc của họ. Công nghệ cũng có thể được sử dụng để mở rộng 

không gian chung kết nối với văn hóa, di sản và những người dân Singapore khác... 

2.5. Thái Lan 

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, bắt đầu từ năm 2017, Thái Lan đã đưa ra kế 

hoạch 5 năm đầy tham vọng chuyển đổi số toàn bộ hệ thống công quyền, từ quản lý công cho đến 

hỗ trợ du lịch, cảnh báo thảm họa thiên nhiên và nâng cao hiệu quả của nông nghiệp. 

Chiến lược chính phủ số hiện tại của Thái Lan được kết nối chặt chẽ với các kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước, cụ thể là chiến lược tổng thể “Thái Lan 4.0” nhằm vào bẫy thu 

nhập trung bình, tăng trưởng kinh tế không cân bằng và bất bình đẳng. Chiến lược bao gồm các 

trọng tâm khác nhau như tăng trưởng kinh tế, nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường theo kế hoạch 
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“Chuyển đổi số Thái Lan” (Digital Thailand). Các sáng kiến Chính phủ điện tử 4.0 của Thái Lan 

là một phần của kế hoạch này và các công nghệ mới để cung cấp dịch vụ công được kỳ vọng sẽ hỗ 

trợ quá trình chuyển đổi số tổng thể của xã hội Thái Lan, cải thiện các dịch vụ kinh doanh và dịch 

vụ công trực tiếp, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các cơ quan về chuyển đổi số. Chiến lược 

“Chuyển đổi số Thái Lan” đề cập đến 6 nội dung chính: 

• Xây dựng hạ tầng truyền thống cơ bản để tạo thuận lợi cho mọi người dân và kết nối tất cả 

các khu vực với nhau. 

• Tập trung chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực trong đời sống. 

• Xây dựng chính phủ điện tử để người dân có tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số. 

• Chuẩn bị nguồn cán bộ, công chức số ở tất cả các cấp, ban ngành của các cơ quan chính phủ. 

• Tối đa hóa năng lực kỹ thuật số của mọi người, khuyến khích người dân sử dụng công nghệ 

số theo cách hiệu quả và phù hợp nhất. 

• Tạo niềm tin trong việc sử dụng các công nghệ số và phương tiện truyền thông trực tuyến. 

Về phát triển chính phủ điện tử, Kế hoạch Phát triển chính phủ số của Thái Lan đưa ra bốn nội 

dung chính. Một là xây dựng chính phủ tích hợp thông tin và hoạt động giữa các cơ quan nhằm 

mang lại hiệu quả từ các dịch vụ được chia sẻ và nhấn mạnh đến trọng tâm là sự phối hợp. Hai là 

hoạt động thông minh, ứng dụng CNTT-TT và các công nghệ liên quan, thông qua Big Data và IoT 

để hỗ trợ công việc của công chức, viên chức. Tiếp đến là dịch vụ lấy người dân làm trung tâm để 

cung cấp các dịch vụ dựa trên nhu cầu của mỗi người. Cuối cùng là chuyển đổi tập trung vào sự 

thay đổi của tổ chức trên nhiều khía cạnh, bao gồm nguồn nhân lực, quy trình làm việc, công nghệ 

và quy định.  

Với mục tiêu xây dựng chính phủ số hiệu quả, Thái Lan chú trọng triển khai các chương trình 

đào tạo nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho các công chức, viên chức trong khu vực công để 

hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề phức tạp hơn bằng cách phân tích, dự báo và sử dụng Big Data. Bên 

cạnh đó, Cơ quan Xúc tiến kinh tế số (DEPA) cũng hỗ trợ khu vực tư nhân nâng cao hiểu biết về 

việc áp dụng các công nghệ số trong hoạt động kinh doanh theo 5 cách chính: 

• Thứ nhất, phát triển nền tảng CMS cho các doanh nhân Thái Lan để giúp họ hiểu được tiềm 

năng bán hàng, mở rộng các kênh giao dịch trực tuyến, phân phối sản phẩm đến thị trường điện tử.  

• Thứ hai, tổ chức các chương trình đào tạo và hội thảo để cung cấp kiến thức/hiểu biết và 

nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ có liên quan vì nội dung này đã được xác định là một trong 

những nội dung quan trọng trong chiến lược Thái Lan 4.0. 

• Thứ ba, cung cấp hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ. 

• Thứ tư, hỗ trợ doanh nhân đăng ký phần mềm và nội dung số. 

• Thứ năm, thúc đẩy chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa các nhà phát triển công nghệ, 

doanh nhân công nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Cơ sở hạ tầng số được hỗ trợ bởi các công nghệ cốt lõi bao gồm công nghệ sinh học, công 
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nghệ nano, công nghệ vật liệu tiên tiến và công nghệ số. Các dịch vụ hỗ trợ sẽ là nghiên cứu và phát 

triển, phát triển nguồn nhân lực, thiết kế điện tử, thiết kế kỹ thuật, thử nghiệm khoa học và thử 

nghiệm tiêu chuẩn. Các ngành công nghiệp này sẽ được hưởng các mức ưu đãi cao như miễn thuế 

thu nhập doanh nghiệp lên đến 13 năm. 

Năm trụ cột của nền kinh tế số đã được xác định, bao gồm cơ sở hạ tầng cứng và mềm, thúc 

đẩy và đổi mới, hạ tầng dịch vụ, xã hội và kiến thức. Để biến những trụ cột này thành hiện thực, hạ 

tầng cứng đã được phát triển ngay từ đầu. Thái Lan đang tích cực theo đuổi quá trình chuyển đổi số 

để phát triển nền kinh tế số và trở thành quốc gia nổi bật trong bối cảnh số toàn cầu. Thái Lan đã 

đặt ra các mục tiêu như tăng 50% tốc độ phát triển nền kinh tế số vào năm 2030. Quá trình chuyển 

đổi này được thể hiện trong nhiều chính sách như chiến lược “Thái Lan 4.0” và Kế hoạch Chuyển 

đổi số quốc gia, tập trung vào quá trình chuyển đổi số quy mô công nghiệp và phát triển nền kinh 

tế số. Các sáng kiến chính bao gồm mở rộng sử dụng định danh số, thúc đẩy triển khai các giải pháp 

chính phủ điện tử và xây dựng cơ sở hạ tầng số chất lượng cao. 

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN lần thứ 4 (ADGMIN) được tổ chức tại Singapore 

vào năm 2024 với chủ đề “Xây dựng Hệ sinh thái kỹ thuật số toàn diện và tin cậy”, để nhấn mạnh 

cam kết của Thái Lan đối với sự tiến bộ kỹ thuật số, ông Prasert Chandraruangthong, Bộ trưởng Bộ 

Kinh tế kỹ thuật số và xã hội đã phác thảo chính sách “Động lực tăng trưởng của Thái Lan” nhằm 

thúc đẩy quốc gia này hướng tới một nền kinh tế số mạnh mẽ và một xã hội số an toàn. Chính sách 

này nêu rõ ba lĩnh vực trọng tâm chính:  

Tăng cường năng lực cạnh tranh: Thái Lan đặt mục tiêu củng cố lợi thế cạnh tranh bằng cách 

ưu tiên phát triển hạ tầng số, tạo điều kiện cho các dịch vụ chính phủ số và ủng hộ việc áp dụng 

công nghệ đám mây trong khu vực công để bảo đảm các tiêu chuẩn an ninh cao hơn. 

Bảo đảm an toàn và bảo mật số: Thái Lan đang nỗ lực đẩy mạnh triển khai các công cụ an 

ninh mạng nhằm chống lại các mối đe dọa trực tuyến và tội phạm mạng. Các chiến dịch nâng cao 

nhận thức của công chúng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến các 

nền tảng số. 

Thúc đẩy trang bị kiến thức kỹ thuật số: áp dụng tinh thần “Kỹ thuật số cho tất cả”, Thái Lan 

tìm cách bồi dưỡng các kỹ năng và năng lực kỹ thuật số cho người dân, bảo đảm tính bao trùm và 

sự tham gia công bằng vào nền kinh tế số. 

2.6. Liên minh châu Âu 

Trong bối cảnh Internet và công nghệ số đang biến đổi thế giới, xây dựng châu Âu phù hợp 

với thời đại số là một trong sáu ưu tiên chính trị của Ủy ban châu Âu. EU theo đuổi tầm nhìn bền 

vững, lấy con người làm trung tâm cho xã hội số nhằm trao quyền cho người dân và doanh nghiệp 

trong Thập kỷ số. Xã hội số và công nghệ số không chỉ mang lại những phương thức mới để học 

tập, giải trí, làm việc, khám phá và thực hiện hoài bão, mà cả tự do và quyền lợi mới, cho phép người 

dân EU vượt qua giới hạn địa lý, cộng đồng hay tầng lớp xã hội.  

Tuy nhiên, nhiều thách thức trong quá trình chuyển đổi số vẫn còn tồn tại. Thế giới số phải 

dựa trên các giá trị của châu Âu - không ai bị bỏ lại phía sau, mọi người đều được tự do, bảo vệ và 
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đối xử công bằng. Trong Thập kỷ số, mọi người đều có kỹ năng sử dụng công nghệ hằng ngày. Ngay 

cả các doanh nghiệp nhỏ cũng sử dụng công nghệ để đưa ra quyết định sáng suốt hơn, tương tác với 

khách hàng hoặc cải thiện quy trình. Kết nối Internet đi đến được cả vùng nông thôn, miền núi và 

vùng xa, giúp tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ xã hội số. Các dịch vụ công và thủ tục hành 

chính được triển khai trên mạng để phục vụ người dân và doanh nghiệp tiện lợi hơn. 

EU nhận thức rõ sức mạnh to lớn của chuyển đổi số và đang tích cực xây dựng các chính sách 

công để khai thác tiềm năng, cũng như giải quyết thách thức mà chuyển đổi số đặt ra. Chương trình 

Chuyển đổi số của EU được định hướng bởi một số khung chính sách then chốt, bao gồm Chiến 

lược Thị trường số thống nhất, Kế hoạch Hành động giáo dục kỹ thuật số, Chiến lược Dữ liệu châu 

Âu, Chương trình Chuyển đổi số châu Âu, Horizon Europe và chương trình chính sách Thập kỷ số. 

Các chính sách và chương trình này tạo thành một khung toàn diện nhằm giải quyết nhiều khía cạnh 

của chuyển đổi số trong EU, với mục tiêu đưa EU trở thành một trong những lực lượng tiên phong 

trong cuộc cách mạng kỹ thuật số toàn cầu. Hình 4 thể hiện trình tự thời gian của các chính sách và 

chương trình chuyển đổi số theo ngày công bố. 

 

Hình 4. Trình tự thời gian của các chính sách chuyển đổi số của EU 

Chiến lược Thị trường số thống nhất, được công bố vào tháng 5/2015, là một dấu mốc quan 

trọng trong nỗ lực của EU nhằm xây dựng thị trường số thống nhất, đồng thời công nhận vai trò của 

chuyển đổi số trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh 

tranh trong EU. Chiến lược này nhấn mạnh ba khía cạnh chính: 

Một là hài hòa giữa những quy định của các quốc gia thành viên EU nhằm tạo ra một khung 

pháp lý nhất quán cho phép doanh nghiệp và người tiêu dùng dễ dàng hoạt động và tham gia vào 

các hoạt động chuyển đổi số xuyên biên giới. 

Hai là thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng trong nền kinh tế số với mục tiêu hỗ trợ phát 

triển và triển khai các công nghệ mới nổi như AI, điện toán đám mây và IoT. 

Ba là bảo đảm cho người dân quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ và cơ hội số, đồng thời 

thu hẹp khoảng cách số thông qua việc nâng cao kỹ năng và kiến thức số cho người dân. 

Kế hoạch Hành động giáo dục kỹ thuật số (EU, 2018), được thông qua vào tháng 1/2018, thể 

hiện cam kết của EU trong việc nâng cao kỹ năng và năng lực kỹ thuật số cho người dân. Kế hoạch 

này công nhận vai trò quan trọng của công nghệ số trong việc định hình tương lai giáo dục và nhằm 

trang bị cho người dân những kỹ năng cần thiết để phát triển trong thời đại số. Một trong những mục 
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tiêu chính của kế hoạch là tích hợp công nghệ số vào hệ thống giáo dục và đào tạo, nhấn mạnh việc 

khai thác tiềm năng của công cụ và tài nguyên số để nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, kế 

hoạch cũng đề cao tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng số cho người dân, qua đó thúc đẩy hòa 

nhập số thông qua cung cấp cơ hội giáo dục kỹ thuật số bình đẳng. 

Chiến lược Dữ liệu châu Âu (EU, 2020), công bố vào tháng 2/2020, là cách tiếp cận toàn diện 

nhằm khai thác sức mạnh của dữ liệu trong EU. Chiến lược này công nhận dữ liệu là tài sản giá trị 

trong thời đại số và hướng tới việc khai thác tiềm năng của dữ liệu cho đổi mới sáng tạo, tăng trưởng 

kinh tế và lợi ích xã hội. Trọng tâm của chiến lược là thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và khuyến khích luồng 

dữ liệu xuyên biên giới trong nội bộ EU, nhằm thúc đẩy hợp tác, khuyến khích đổi mới sáng tạo và 

tạo ra cơ hội kinh doanh mới. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực như y tế, giao 

thông, năng lượng và nông nghiệp, trong đó việc tích hợp và phân tích dữ liệu có thể mang lại những 

hiểu biết giá trị. 

Horizon Europe (EU, 2023), chương trình nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của EU giai đoạn 

2021- 2027, cung cấp khoản đầu tư lớn nhằm thúc đẩy sự xuất sắc trong khoa học và tiến bộ công 

nghệ. Chương trình công nhận tiềm năng mang tính chuyển đổi của các công nghệ số và phân bổ 

nguồn vốn lớn cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này, bao gồm các lĩnh vực như 

AI, an ninh mạng và hạ tầng kỹ thuật số tiên tiến. 

Chương trình Chuyển đổi số của châu Âu (EU, 2021), được hình thành như một phần ngân sách 

dài hạn của EU cho giai đoạn 2021-2027, thể hiện cam kết của EU trong việc thúc đẩy chuyển đổi 

số nền kinh tế và xã hội. Chương trình nhằm hỗ trợ và đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ số trên 

nhiều lĩnh vực thông qua tài trợ và đầu tư mục tiêu. Một trong những mục tiêu chính là thúc đẩy sự 

xuất sắc và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực kỹ thuật số cốt lõi, tập trung vào phát triển và triển 

khai các công nghệ tiên tiến như siêu máy tính, AI và an ninh mạng. Chương trình cũng nhấn mạnh 

đến các kỹ năng và năng lực số, công nhận tầm quan trọng của việc trang bị cho người dân EU 

những kỹ năng cần thiết để thành công trong nền kinh tế số. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ triển 

khai các dịch vụ công kỹ thuật số, cải tiến các quy trình hành chính công bằng công nghệ số để 

chúng phát huy hiệu quả cao hơn, dễ tiếp cận và lấy người dân làm trung tâm. 

Chương trình chính sách Thập kỷ số có hiệu lực vào tháng 1/2023, được định hướng bởi kế 

hoạch “La bàn số 2030” (Digital Compass) nhằm đạt được mục tiêu chuyển đổi số trong nền kinh 

tế và xã hội EU. La bàn số hướng tới xây dựng một hệ sinh thái số an toàn, lấy con người làm trung 

tâm, trong đó người dân được phát huy quyền tự chủ và doanh nghiệp khai thác tiềm năng số. 

Chương trình xác định bốn trụ cột chính định hướng hành trình chuyển đổi số, bao gồm: kỹ năng số, 

hạ tầng số an toàn và hiệu suất cao, chuyển đổi số của doanh nghiệp và số hóa các dịch vụ công. 

Chương trình phù hợp với các tiêu chuẩn và quy chuẩn của EU nhằm tăng cường chủ quyền số của 

châu Âu. Nhiều công cụ tài chính sẽ hỗ trợ các khoản đầu tư cần thiết để xây dựng Thập kỷ số của 

châu Âu trên nền tảng vững chắc.  

Thập kỷ số là khung định hướng các hành động liên quan đến chuyển đổi số của EU nhằm bảo 

đảm tất cả các khía cạnh công nghệ và đổi mới sáng tạo cho mọi người. Khung Thập kỷ số bao gồm 

chương trình chính sách Thập kỷ số, các mục tiêu của Thập kỷ số, các dự án đa quốc gia cùng với 

quyền và nguyên tắc của Thập kỷ số: 
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• Chương trình chính sách Thập kỷ số cho phép EU và các quốc gia thành viên phối hợp để 

đạt được các mục tiêu của Thập kỷ số, bao gồm cơ chế giám sát tiến độ tới năm 2030. Hằng năm, 

Ủy ban công bố báo cáo về tiến bộ đạt được. 

• Các mục tiêu của Thập kỷ số: Mục tiêu có thể đo lường trong 4 lĩnh vực gồm có kết nối, kỹ 

năng số, doanh nghiệp số và dịch vụ công số. 

• Các mục tiêu tổng thể định hướng hành động của các quốc gia thành viên và được tổng hợp 

hàng năm trong báo cáo của Ủy ban châu Âu. 

• Các dự án đa quốc gia cho phép các quốc gia thành viên cùng đầu tư và thực hiện các dự án 

xuyên quốc gia quy mô lớn. 

• Quyền và nguyên tắc của Thập kỷ số phản ánh các giá trị của EU trong thế giới số, như đã 

được ký trong Tuyên bố về quyền và nguyên tắc số. 

Mục tiêu và định hướng 

Chương trình chính sách Thập kỷ số đặt ra những tham vọng số cụ thể cho thập kỷ tới với 4 mục 

tiêu chính: 

(1) Người dân có kỹ năng số và lực lượng lao động có chuyên môn cao về công nghệ, trong đó: 

• Ít nhất 80% người trong độ tuổi từ 16 - 74 được trang bị các kỹ năng số cơ bản; 

• Ít nhất 20 triệu chuyên gia CNTT-TT được tuyển dụng trong EU, đồng thời thúc đẩy sự tham 

gia của lao động nữ trong lĩnh vực này và tăng số lượng sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT-TT 

(2) Hạ tầng số an toàn và bền vững, trong đó: 

• Tất cả người dùng cuối tại một địa điểm cố định đều được kết nối bằng mạng gigabit và tất 

cả các khu dân cư đều được phủ sóng bởi mạng không dây thế hệ mới có tốc độ cao, ít nhất tương 

đương với mạng 5G; 

• Sản xuất chất bán dẫn tiên tiến trong EU đạt ít nhất 20% giá trị sản lượng toàn cầu, phù hợp 

với luật pháp của EU về tính bền vững môi trường. 

• Có ít nhất 10.000 nút biên (edge nodes) có độ an toàn cao và trung hòa khí hậu được triển 

khai trong EU, phân bố hợp lý để bảo đảm truy cập dịch vụ dữ liệu với độ trễ thấp (chỉ vài mili-

giây) những nơi có doanh nghiệp hoạt động. 

• Vào năm 2025, EU sở hữu máy tính lượng tử đầu tiên, tạo tiền đề để EU trở thành lực lượng 

tiên phong trong lĩnh vực công nghệ lượng tử vào năm 2030. 

(3) Chuyển đổi số doanh nghiệp với các mục tiêu: 

• Có từ 75% doanh nghiệp EU áp dụng ít nhất một trong các công nghệ sau, phù hợp với hoạt 

động kinh doanh của họ: Dịch vụ điện toán đám mây; Dữ liệu lớn; và AI. 

• Hơn 90% DNNVV trong EU đạt mức chuyển đổi số cơ bản trở lên; 

• EU tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới quy mô lớn, cải thiện khả năng tiếp cận 

tài chính, từ đó ít nhất tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp “kỳ lân”. 

(4) Số hóa các dịch vụ công, trong đó: 

• 100% dịch vụ công thiết yếu được cung cấp trực tuyến. Nếu cần thiết, người dân và doanh 

nghiệp trong EU có thể tương tác trực tuyến với cơ quan công quyền; 

• 100% công dân EU có quyền truy cập vào hồ sơ sức khỏe điện tử của mình; 



42 

 

• 100% công dân EU có quyền truy cập vào mã định danh điện tử (eID) theo cách an toàn, 

được công nhận trên toàn EU, cho phép họ kiểm soát hoàn toàn các giao dịch định danh và dữ liệu 

cá nhân được chia sẻ. 

Mục tiêu của Thập kỷ số là bảo đảm mọi người đều hưởng lợi từ chuyển đổi số: 

• Xây dựng thế giới số an toàn và bảo mật; 

• bảo đảm mọi người đều tiếp cận được cơ hội số, không ai bị bỏ lại phía sau; 

• Giúp doanh nghiệp nhỏ và ngành công nghiệp truy cập dữ liệu; 

• Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ ứng dụng các công nghệ số như 

AI, điện toán đám mây và phân tích dữ liệu; 

• Thúc đẩy triển khai hạ tầng đổi mới sáng tạo; 

• bảo đảm cạnh tranh công bằng cho doanh nghiệp nhỏ; 

• Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 

• Thúc đẩy nghiên cứu đo lường tác động của các công nghệ số và thực hiện đổi mới bền vững, 

hiệu quả về năng lượng và tài nguyên; 

• bảo đảm tất cả các tổ chức áp dụng các biện pháp của Ủy ban châu Âu về hành động hỗ trợ 

các mục tiêu này. Mọi chính sách và hành động của EU trong lĩnh vực số hiện nay đều dựa theo các 

nguyên tắc trong khung Thập kỷ số. 

Quyền và nguyên tắc của Thập kỷ số 

Các quyền và nguyên tắc số của EU được xây dựng xoay quanh 6 chủ đề: lấy con người và 

quyền lợi của họ làm trung tâm của chuyển đổi số; hỗ trợ tinh thần đoàn kết và hòa nhập; bảo đảm 

quyền tự do lựa chọn trên môi trường trực tuyến; khuyến khích sự tham gia vào không gian kỹ thuật 

số công cộng; tăng cường an toàn, an ninh và phát huy quyền tự chủ của  các cá nhân (đặc biệt là 

thanh thiếu niên); và tăng tính bền vững cho tương lai số. 

(1) Lấy con người làm trung tâm của chuyển đổi số 

Công nghệ phải phục vụ và mang lại lợi ích cho tất cả những người đang sinh sống tại EU, giúp 

họ theo đuổi mục tiêu, ước mơ cá nhân. Công nghệ không được xâm phạm đến an ninh hay quyền 

cơ bản của con người. 

EU và các quốc gia thành viên cam kết bảo đảm quá trình chuyển đổi số mang lại lợi ích cho 

mọi người và cải thiện cuộc sống cho tất cả công dân EU. Họ sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ 

quyền lợi cả trên môi trường trực tuyến lẫn ngoại tuyến và quảng bá cách tiếp cận này trong và ngoài 

EU. 

(2) Tinh thần đoàn kết và hòa nhập 

Mọi người cần được: 

• Tiếp cận kết nối kỹ thuật số tốc độ cao với chi phí hợp lý; 

• Giáo dục và trang bị các kỹ năng cần thiết để khai thác lợi ích của công nghệ số; 

• Làm việc trong điều kiện công bằng và hợp lý; 
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• Tiếp cận các dịch vụ công kỹ thuật số thiết yếu. 

EU và các quốc gia thành viên cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau, hỗ trợ các trường học và 

cơ sở đào tạo, bảo đảm quyền được ngắt kết nối khỏi công việc và cung cấp định danh số để truy 

cập nhiều dịch vụ trực tuyến. 

(3) Tự do lựa chọn 

Mọi người cần được tạo điều kiện để tự đưa ra lựa chọn sáng suốt trên môi trường số, kể cả khi 

tương tác với hệ thống AI, một công cụ phục vụ con người và nhằm mục đích cuối cùng là nâng cao 

phúc lợi xã hội. EU và các quốc gia thành viên cam kết thúc đẩy các hệ thống AI đáng tin cậy, lấy 

con người làm trung tâm, có đạo đức và minh bạch, phù hợp với các giá trị của EU. 

Tự do lựa chọn cũng bao gồm quyền lựa chọn dịch vụ trực tuyến dựa trên thông tin minh bạch 

và đáng tin cậy, qua đó bảo đảm cho doanh nghiệp có thể cạnh tranh và đổi mới công bằng trong 

không gian số. 

(4) Tham gia vào không gian kỹ thuật số công cộng  

Mọi người cần được quyền truy cập vào môi trường trực tuyến đáng tin cậy, đa dạng và đa ngôn 

ngữ, và biết ai sở hữu hoặc kiểm soát các dịch vụ họ đang sử dụng. Điều này khuyến khích đối thoại 

công khai đa chiều và tham gia dân chủ. 

Các quyền và nguyên tắc số nhấn mạnh cần tạo ra môi trường số bảo vệ người dùng khỏi thông 

tin sai lệch, thao túng thông tin (information manipulation) và các nội dung có hại như quấy rối hoặc 

bạo lực giới. Ngoài ra, văn bản này cũng thừa nhận nhận vai trò của các nền tảng trực tuyến lớn và 

đòi hỏi giảm thiểu rủi ro từ cách vận hành và sử dụng dịch vụ của họ. EU và các quốc gia thành viên 

cam kết hỗ trợ tiếp cận hiệu quả với nội dung số phản ánh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ trong 

EU. 

(5) Bảo đảm an toàn, an ninh và tăng cường khả năng làm chủ của người dân  

Mọi người cần truy cập vào các công nghệ số, sản phẩm và dịch vụ an toàn, bảo mật và bảo vệ 

quyền riêng tư. EU và các quốc gia thành viên cam kết bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp 

và dịch vụ công trước tội phạm mạng, đồng thời bảo đảm mọi người kiểm soát hiệu quả dữ liệu cá 

nhân và phi cá nhân của mình theo luật EU. 

Trẻ em và thanh thiếu niên cần được hỗ trợ để có thể tự đưa ra lựa chọn sáng suốt và sáng tạo 

trong môi trường số an toàn. EU cũng cam kết thúc đẩy trải nghiệm tích cực và phù hợp với độ tuổi 

và bảo vệ trẻ em khỏi nội dung độc hại và bất hợp pháp, cũng như nạn khai thác, lạm dụng và thao 

túng trên mạng. 

(6) Tính bền vững 

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh có mối liên hệ chặt chẽ. Dù công nghệ số cung cấp nhiều giải 

pháp cho biến đổi khí hậu, nhưng không được gây ra sự cố. Các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số 

cần được thiết kế, sản xuất và tiêu hủy một cách bền vững. 

EU và các quốc gia thành viên cam kết hỗ trợ các công nghệ số gây tác động tiêu cực tối thiểu 

đến môi trường và xã hội nhằm góp phần vào chuyển đổi xanh. Họ cũng cam kết thúc đẩy áp dụng 

các tiêu chuẩn và nhãn hiệu bền vững cho sản phẩm số để người dân có thêm thông tin về tác động 
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môi trường của chúng. 

Nhìn chung, những sáng kiến này cho thấy cam kết của EU trong việc khai thác sức mạnh của 

công nghệ và chuyển đổi số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, giải quyết các thách 

thức xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tầm quan trọng của các chính sách 

này nằm ở khả năng xây dựng hệ sinh thái số cạnh tranh, an toàn và bền vững, thúc đẩy tiến bộ kinh 

tế, cải thiện dịch vụ công và nâng cao đời sống người dân châu Âu. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng 

không phải tất cả các quốc gia thành viên đều ở cùng một trình độ phát triển kỹ thuật số. Mỗi quốc 

gia có hạ tầng, kỹ năng số và năng lực công nghệ khác nhau, do đó các chính sách và chương trình 

này cần cân nhắc và giải quyết sự chênh lệch về mức độ sẵn sàng kỹ thuật số giữa các quốc gia thành 

viên. 

2.7. Việt Nam 

2.7.1. Định hướng chuyển đổi số của Việt Nam 

Tiến trình chuyển đổi số ở Việt Nam được định hướng bởi một loạt văn bản chiến lược cấp cao, 

trong đó nổi bật là Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị. Nghị quyết đã đặt 

nền móng cho tiến trình này, đồng thời xác định nội dung cốt lõi của chính sách Chủ động tham gia 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.  

Trên cơ sở đó, ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê 

duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình 

đặt mục tiêu kép: vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp 

công nghệ số Việt Nam có năng lực vươn ra toàn cầu. Trong đó, Chính phủ số hướng đến nâng cao 

hiệu quả, hiệu lực hoạt động; Kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia; và Xã hội số bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng tiện ích 

công nghệ, không ai bị bỏ lại phía sau. Về quan điểm, Chương trình xác định: nhận thức đóng vai 

trò quyết định; người dân là trung tâm; thể chế và công nghệ là động lực; phát triển nền tảng số là 

giải pháp đột phá; và an toàn, an ninh mạng là then chốt của chuyển đổi số. Chương trình đặt mục 

tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 50 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI), kinh 

tế số chiếm 30% GDP, phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang và dịch vụ mạng di động 

5G, Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI).  

Để thực hiện hóa các định hướng đó, Chính phủ đã ban hành hai chiến lược quan trọng. Quyết 

định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới 

Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, đặt mục tiêu Việt Nam thuộc nhóm 

30 nước dẫn đầu về chỉ số phát triển Chính phủ điện tử. Tiếp đó, Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 

31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030, nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, phát triển và phổ cập nhanh các nền tảng 

số, khai thác dữ liệu hiệu quả, bảo đảm an toàn thông tin mạng, đồng thời chú trọng phát triển nhân 

lực số, kỹ năng số, công dân số và văn hóa số. 

Đặc biệt, ngày 22/12/2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát 

triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết khẳng định phát 
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triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là 

động lực chính để phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Mục tiêu 

đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á và nhóm 50 thế giới về năng 

lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử; quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP; 

trên 80% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 80% giao dịch thanh toán 

không dùng tiền mặt; đồng thời hình thành ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm quốc tế.  

Như vậy, hệ thống các văn bản trên đã tạo nên một khung chính sách tổng thể, đồng bộ và xuyên 

suốt, định hình rõ ba trụ cột Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số, đồng thời bổ sung các định 

hướng đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó thể hiện chiến lược phát triển 

toàn diện của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. 

2.7.2. Các nền tảng cơ bản của quá trình chuyển đổi số 

Trên nền tảng các định hướng chiến lược và khung chính sách đã được xác lập, tiến trình chuyển 

đổi số quốc gia được triển khai dựa vào nhiều trụ cột quan trọng. Trong số đó, dữ liệu số, hạ tầng số 

và nhân lực số giữ vai trò nòng cốt, bảo đảm cho sự vận hành hiệu quả và phát triển bền vững của 

toàn bộ quá trình chuyển đổi số. 

(1) Dữ liệu số 

Ngày 02/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 142/QĐ-TTg phê duyệt Chiến 

lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030, khẳng định dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là yếu tố then chốt 

cho chuyển đổi số quốc gia, tạo ra giá trị mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia và phục vụ lợi ích người dân. Chiến lược đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: xây 

dựng thể chế, chính sách; phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia; phát triển dữ liệu quốc gia; phát triển 

thị trường dữ liệu, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực... 

Trên cơ sở định hướng đó, ngày 30/11/2024, Quốc hội thông qua Luật Dữ liệu (số 

60/2024/QH15) xác định dữ liệu là tài nguyên, Nhà nước có chính sách huy động mọi nguồn lực để 

làm giàu dữ liệu, phát triển dữ liệu trở thành tài sản. Luật quy định toàn diện về xây dựng, phát triển, 

quản trị, bảo vệ, xử lý và khai thác dữ liệu. Luật đồng thời đặt nền móng cho việc hình thành Trung 

tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, đưa dữ liệu trở thành loại tài sản được 

pháp luật bảo vệ, có thể giao dịch, khai thác và sử dụng hiệu quả. Tiếp theo đó, ngày 26/6/2025, 

Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (số 91/2025/QH15), quy định nguyên tắc bảo vệ dữ 

liệu, nghiêm cấm mua bán dữ liệu cá nhân, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới 

và xử lý dữ liệu trong các lĩnh vực nhạy cảm như tài chính, y tế, giáo dục, mạng xã hội và trí tuệ 

nhân tạo.  

Để triển khai đồng bộ, ngày 30/6/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 103/CĐ-

TTg về tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Công 

điện yêu cầu hoàn thiện cơ chế pháp lý, chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng hạ tầng số đồng bộ, đưa vào 

vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia từ ngày 19/8/2025, đồng thời bảo đảm dữ liệu ‘đúng, đủ, sạch, 

sống, thống nhất, dùng chung’ và tăng cường tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

Những văn bản này đã hình thành khung pháp lý và định hướng chiến lược toàn diện cho quản 

trị, khai thác và bảo vệ dữ liệu, thúc đẩy kết nối và chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Trên nền 
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tảng pháp lý và định hướng chiến lược đó, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia đã phát triển 

mạnh mẽ với hơn 7.000 hệ thống thông tin và gần 3.000 cơ sở dữ liệu, trong đó nhiều cơ sở dữ liệu 

quốc gia trọng điểm đã được hình thành và vận hành hiệu quả. Tiêu biểu là CSDL về dân cư đã xây 

dựng, thu thập trên 99 triệu nhân khẩu, kết nối 18 Bộ, ngành và 63 địa phương; CSDL về đất đai, 

CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CSDL về bảo hiểm, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử được 

triển khai đồng bộ, cung cấp dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và dịch vụ công trực tuyến; Nền tảng 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) kết nối 388 hệ thống, CSDL của 95 cơ quan, đơn vị, xử 

lý gần 2,8 triệu giao dịch/ngày, tăng gấp 50 lần so với năm 2020.  

(2) Hạ tầng số 

Hạ tầng số được xác định là nền tảng cốt lõi, bảo đảm cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia. 

Ngày 21/01/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg phê duyệt Chương 

trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng đến năm 2020, trong đó xác định các mục tiêu và giải 

pháp mở rộng mạng băng rộng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn quốc. Tiếp 

đó, ngày 11/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 36/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hạ 

tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đặt mục tiêu phát triển hạ 

tầng thông tin và truyền thông như một chỉnh thể thống nhất trên cơ sở liên kết giữa mạng bưu chính, 

hạ tầng số, hạ tầng công nghiệp công nghệ thông tin, các nền tảng chuyển đổi số quốc gia và hệ 

thống bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tạo lập môi trường an toàn tin cậy cho phát triển Chính phủ 

số, kinh tế số, xã hội số. Quy hoạch này có ý nghĩa quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho 

kinh tế - xã hội, gắn kết không gian số với không gian phát triển vật lý, đồng thời tạo môi trường 

thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Bên cạnh đó, nhiều văn bản luật đã được ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát 

triển hạ tầng số. Ngày 09/11/2022, Quốc hội thông qua Luật số 09/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, đổi mới cơ chế quản lý, cấp phép sử dụng tần số vô tuyến 

điện có giá trị thương mại cao như tần số dành cho thông tin di động để thúc đẩy phát triển hạ tầng 

số, kinh tế số; đồng thời thúc đẩy việc nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm công nghệ mới. Ngày 

24/11/2023, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật Viễn thông (số 24/2023/QH15), kịp thời thể chế hóa 

chủ trương của Đảng về phát triển hạ tầng viễn thông tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội 

số, xây dựng hành lang pháp lý phù hợp với xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi hạ tầng viễn thông 

thành hạ tầng số. Song song đó, Luật Giao dịch điện tử năm 2023 đã tạo hành lang pháp lý cho việc 

chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số. Đặc biệt, Luật Căn cước năm 

2023 tạo hành lang pháp lý để xây dựng cơ sở dữ liệu số đồng bộ. Đây là nền tảng quan trọng cho 

quá trình chuyển đổi số, giúp cho các dịch vụ công và tư được tự động hóa, chính xác và minh bạch 

hơn. Điểm mới nổi bật của Luật là mỗi công dân được cấp một số định danh cá nhân 12 chữ số duy 

nhất; thẻ căn cước trở thành giấy tờ tùy thân quan trọng có thể tích hợp nhiều thông tin như bảo 

hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy khai sinh…; căn cước điện tử được thiết lập để sử dụng trong thủ 

tục hành chính, dịch vụ công và giao dịch số. Luật này đặt nền móng pháp lý cho việc xây dựng và 

vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước - hai trụ cột bảo đảm định 

danh, xác thực công dân, phục vụ Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. 

Tiếp nối khung pháp lý đó, ngày 16/9/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc xây 

dựng đề án chuyển đổi số của các Bộ, ngành, địa phương, qua đó bảo đảm tính đồng bộ và thống 
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nhất trong triển khai các định hướng, chính sách về phát triển hạ tầng số trên phạm vi toàn quốc. 

Các chính sách phát triển hạ tầng đã góp phần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi 

thành phần kinh tế tham gia thị trường viễn thông, đơn giản hóa thủ tục cấp phép, đồng thời thúc 

đẩy doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng mạng đa dạng và phong phú dịch vụ. Thực tiễn triển khai 

Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 đã đưa thị trường viễn thông Việt Nam 

chuyển từ độc quyền sang cạnh tranh với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. 

Nhờ sự đồng bộ về thể chế, quy hoạch chiến lược và triển khai quyết liệt, theo Báo cáo khảo sát 

Chính phủ điện tử năm 2024 (EGDI) của Liên hợp quốc, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 71 trong 

tổng số 193 quốc gia, tăng 15 bậc so với năm 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào 

nhóm EGDI ở mức rất cao và có vị trí xếp hạng cao nhất kể từ khi bắt đầu tham gia đánh giá EGDI 

của Liên hợp quốc năm 2003. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 5/11 nước về Chính phủ 

điện tử, tăng 1 bậc so với năm 2022. Tháng 9/2024, Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) cũng đã 

công bố Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu năm 2024 (GCI), theo đó, Việt Nam đã tăng 8 bậc 

kể từ báo cáo công bố năm 2021, vươn lên vị trí thứ 17/194 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế 

giới, đứng thứ 4 ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và thứ 3 trong số các nước thuộc Hiệp hội 

các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về lĩnh vực an ninh mạng. Việt Nam đạt điểm gần như tuyệt 

đối cho 5 tiêu chí đánh giá của GCI và được xếp hạng quốc gia bậc 1 “kiểu mẫu” (bậc cao nhất trong 

5 bậc), là nhóm các quốc gia “làm gương”, đồng thời nằm trong top 3 nhóm các quốc gia dẫn đầu 

thế giới. 

(3) Cơ chế, chính sách và khung pháp lý hỗ trợ 

Việt Nam coi hoàn thiện thể chế là một trụ cột quan trọng của chuyển đổi số. Trong những năm 

gần đây, nhiều văn bản pháp lý quan trọng đã được ban hành, tạo khung pháp lý toàn diện cho tiến 

trình này. Tiêu biểu như Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị định số 47/2024/NĐ-CP quy định danh mục 

cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia; 

Nghị định số 137/2024/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống 

thông tin phục vụ giao dịch điện tử; cùng với các luật mới như Luật Khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các văn 

bản này đã xác lập dữ liệu là tài nguyên chiến lược, đồng thời từng bước hoàn thiện khung pháp lý 

cho quản trị số, giao dịch điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đặc biệt, Luật Công nghiệp công nghệ 

số đã mở rộng phạm vi điều chỉnh sang dữ liệu, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, tài sản 

số và kinh tế số, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu tự cường thông qua phát triển doanh nghiệp công 

nghệ số “Make in Vietnam”. 

Song song với việc hoàn thiện khung pháp lý, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo của Chính 

phủ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, gồm nhiều tổ công tác 

chuyên trách nhằm bảo đảm sự điều phối thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Tất cả các tỉnh, 

thành phố đều đã kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và xây dựng kế hoạch hành động để triển khai Nghị 

quyết số 57-NQ/TW, qua đó bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, đồng thời khuyến khích sự chủ động, 

sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các sáng kiến số. 
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Đặc biệt, các chính sách về an toàn, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân được hoàn thiện, 

đặt ra nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ dữ liệu, nghiêm cấm mua bán trái phép, tăng cường bảo vệ 

quyền lợi công dân và doanh nghiệp trong không gian số. Nhờ vậy, Việt Nam từng bước hình thành 

một hệ sinh thái thể chế số hiện đại, linh hoạt, lấy chuyển đổi số làm trung tâm, đồng thời nâng cao 

vị thế quốc tế với các chỉ số như EGDI và GCI liên tục cải thiện. 

(4) Nhân lực số 

Song song với việc phát triển hạ tầng và dữ liệu, Việt Nam coi nhân lực số là trụ cột quyết định 

thành công của chuyển đổi số. Ngày 23/8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 83/CĐ-

TTg về tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân 

tạo và điện toán đám mây. Công điện này yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đại 

học thành lập các đơn vị chuyên môn mới, như trường, khoa, bộ môn, để ưu tiên đào tạo và nghiên 

cứu chuyên sâu. Đồng thời, chương trình đào tạo cần được rà soát, đổi mới nội dung, gắn kết chặt 

chẽ với doanh nghiệp công nghệ, tăng cường thực hành và khuyến khích hợp tác quốc tế để nhanh 

chóng tạo ra nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế. 

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt một số đề án tạo cơ sở phát triển nguồn nhân 

lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gồm: Đề án đào tạo nguồn nhân 

lực phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035; Đề án phát triển trung tâm đào tạo xuất sắc và 

tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030; Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công 

nghệ cao giai đoạn 2025-2035 và định hướng đến năm 2045. 

Song song với các đề án cấp quốc gia này, các bộ, ngành đã chủ động triển khai nhiều chương 

trình cụ thể. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hội, hiệp hội, viện, 

trường và doanh nghiệp đã giới thiệu, tập hợp được 277 chuyên gia tham gia các chương trình phát 

triển trí tuệ nhân tạo trọng điểm cấp quốc gia. Bộ Công an tổ chức đào tạo cho hàng trăm nghìn học 

viên tại các địa phương về chuyển đổi số và an toàn không gian mạng. 

Ở cấp độ phổ cập, nền tảng “Bình dân học vụ số” đã bước đầu phát huy hiệu quả. Các bộ, ngành, 

địa phương chủ động cung cấp học liệu để người dân tham gia học tập; đến nay đã có 07 khóa học 

lý thuyết lái xe hạng A và B cùng 19 khóa học trực tuyến về chuyển đổi số với 45.241 lượt học viên 

tham dự. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình phổ cập kỹ năng số cho 

sinh viên các cơ sở giáo dục đại học (Quyết định số 1504/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2025), đồng thời 

chỉ đạo 06 cơ sở đại học xây dựng học liệu và kịch bản sư phạm đưa lên hệ thống LMS. 

Đặc biệt, một điểm nhấn quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số ở Việt Nam là việc hình thành 

và phát triển mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng tại hầu hết các địa phương. Lực lượng này đã 

thu hút gần 379 nghìn thành viên trên cả nước, trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền trong 

việc phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân. Thông qua các tổ công nghệ số, người dân, nhất là 

ở vùng nông thôn, miền núi, đã được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện 

tử và các nền tảng số thiết yếu. Đây là minh chứng rõ rệt cho cách tiếp cận “lấy người dân làm trung 

tâm” trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời tạo nền tảng xã hội rộng rãi để bảo đảm 

nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau”. 

Từ những phân tíchở trên, có thể nhận thấy rằng mặc dù mỗi nước có cách tiếp cận khác nhau, 

song đều triển khai trên nền tảng bốn trụ cột cơ bản là dữ liệu, hạ tầng số, thể chế - chính sách và 
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con người và kỹ năng số. 

Chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu của thời đại, được tất cả các quốc gia và khu vực xem 

như động lực trọng yếu cho phát triển kinh tế - xã hội. Các chiến lược chuyển đổi số đều tập trung 

vào việc: 

• Xây dựng và khai thác dữ liệu như một nguồn lực mới của nền kinh tế. 

• Đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số hiện đại, đồng bộ và an toàn. 

• Phát triển nguồn nhân lực số, bao gồm cả kỹ năng số cơ bản cho người dân và chuyên sâu 

cho lực lượng CNTT-TT. 

• Ban hành và thực thi chính sách, thể chế phù hợp, bảo đảm khung pháp lý cho tiến trình số 

hóa. 

Bên cạnh những đặc trưng phổ quát đó, mỗi quốc gia/khu vực đều có những đặc thù nổi bật: 

• Nhật Bản với mô hình “Xã hội 5.0” lấy con người làm trung tâm. 

• Trung Quốc chú trọng phát triển kinh tế số dựa trên dữ liệu và hạ tầng siêu quy mô. 

• Hàn Quốc nhấn mạnh đào tạo nhân lực số và liên minh công - tư. 

• Singapore tập trung hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời xây dựng chính phủ số. 

• Thái Lan coi chuyển đổi số là động lực để thoát bẫy thu nhập trung bình. 

• EU thiết lập các mục tiêu định lượng rõ ràng và cơ chế giám sát hằng năm. 

• Việt Nam đã bước đầu xây dựng khung chiến lược quốc gia về chuyển đổi số với các văn 

bản pháp lý quan trọng, xác định ba trụ cột (Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số) và mục tiêu đưa 

kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP vào năm 2030. 

Có thể khẳng định rằng, chuyển đổi số là xu thế toàn cầu, vừa có sự thống nhất về nền tảng, vừa 

phản ánh sự đa dạng trong định hướng và cách thức triển khai, tùy thuộc vào bối cảnh và mục tiêu 

phát triển của từng quốc gia, khu vực. 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM 

Chuyển đổi số đang trở thành dòng chảy chủ đạo của phát triển toàn cầu. Những quốc gia đi 

trước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, hay các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Liên minh 

châu Âu đã khẳng định: dù cách tiếp cận khác nhau, họ đều cùng hội tụ vào bốn trụ cột cơ bản - dữ 

liệu, hạ tầng số, con người và kỹ năng số, cùng thể chế - chính sách. 

Đối với Việt Nam, trong thời gian qua, nền tảng cho chuyển đổi số đã được hình thành với những 

bước đi quan trọng: Luật Dữ liệu (2024), Nghị quyết 57-NQ/TW (2024), cùng nhiều chương trình 

trọng điểm về kinh tế số, chính phủ số, xã hội số. Các mục tiêu đến năm 2030 - đưa kinh tế số chiếm 

tối thiểu 30% GDP, giữ vững vị trí nhóm 50 quốc gia dẫn đầu thế giới về EGDI và GCI, lọt vào 

nhóm ba quốc gia đứng đầu ASEAN về năng lực số - là định hướng rõ ràng và đầy tham vọng. Tuy 

nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nhiều điểm nghẽn: thị trường dữ liệu chưa định hình, cơ chế giám sát 

thiếu chặt chẽ, hạ tầng chưa đồng bộ và chênh lệch kỹ năng số trong xã hội vẫn còn lớn. 

Từ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn triển khai trong nước, có thể gợi mở một số hướng đi cho 

Việt Nam như sau: 

Một là đẩy mạnh xây dựng chiến lược dữ liệu quốc gia, trong đó có việc thu thập, chuẩn hóa và 
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chia sẻ dữ liệu. Trước mắt, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện xây dựng 5 CSDL quốc gia phải 

triển khai theo kế hoạch, bao gồm: CSDL quốc gia về Đất đai, CSDL Tổng hợp quốc gia, CSDL 

quốc gia về Hoạt động xây dựng, CSDL quốc gia về Xuất nhập cảnh. Qua đó, có thể kết nối đồng 

bộ danh mục 10 CSDL trên nền tảng dữ liệu mở quốc gia, cho phép chính phủ, doanh nghiệp và 

người dân cùng tiếp cận và khai thác.  

Hai là đầu tư xây dựng hạ tầng số đồng bộ và bao trùm. Cụ thể, phát triển hạ tầng số kết nối tốc 

độ cao trên toàn quốc, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa như Trung Quốc, Nhật Bản đã làm với 

các chương trình phủ sóng 5G và Internet giá rẻ. Ngoài ra, cần phát triển nền tảng định danh số 

thống nhất như thẻ “My Number” của Nhật Bản để người dân có thể tương tác giữa nhiều hệ thống 

và sử dụng dễ dàng các dịch vụ công và tư.  

Ba là cần ban hành khung pháp lý về dữ liệu, an ninh mạng, định danh số và bảo vệ quyền riêng 

tư. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, sửa đổi kịp thời các quy định không còn phù hợp, tạo hành 

lang pháp lý cho chuyển đổi số, làm nền tảng để Việt Nam nắm bắt cơ hội từ cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư.  

Bốn là cần triển khai chiến lược phát triển nguồn nhân lực số toàn diện, có thể thông qua chương 

trình đào tạo kỹ năng số theo nhiều cấp độ như Nhật Bản, từ đào tạo cơ bản cho người dân đến 

chuyên sâu cho cán bộ và chuyên gia. Ngoài ra, cần có chính sách trải thảm đỏ để thu hút nhân tài, 

đặc biệt là nhân tài công nghệ cao cho quá trình chuyển đổi số. Chẳng hạn như cấp visa thời hạn vài 

năm để thu hút nhân tài công nghệ từ khắp nơi trên thế giới như Singapore đã làm để thu hút nhân 

tài thông qua cấp visa 2 năm thuộc chương trình Tech.Pass và visa ONE 5 năm của Singapore. 

Những người được cấp visa này có thể làm quản lý, điều hành, khởi nghiệp hoặc tư vấn cho các 

doanh nghiệp Việt Nam mà không cần xin giấy phép lao động.  

Năm là tăng cường chuyển đổi số ở địa phương và trong DNNVV bằng cách hỗ trợ kỹ thuật và 

tài chính để họ tiếp cận các công cụ số hoá quy trình như Hàn Quốc đã triển khai. Ngoài ra, việc 

phát triển các nền tảng chính phủ điện tử đơn giản tạo thuận lợi cho người dân địa phương đặc biệt 

là người cao tuổi và người yếu thế có thể tiếp cận dịch vụ công.  

Sáu là phát triển xã hội số lấy con người làm trung tâm như mô hình Xã hội 5.0 của Nhật Bản. 

Theo đó, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở phát triển công nghệ mà còn nâng cao phúc lợi cho 

người dân, giảm bất bình đẳng và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ 

Bảy là thực hiện đầu tư trọng tâm, trọng điểm, bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá 

phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên cơ sở ưu tiên phát triển công nghệ và công 

nghiệp chiến lược, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, phát triển ứng dụng công nghệ mới để xây dựng 

nhà nước số kiến tạo lấy người dân làm trung tâm. 

Tóm lại, việc triển khai các giải pháp về dữ liệu, hạ tầng, khung pháp lý và con người là không 

thể thiếu để Việt Nam có thể thúc đẩy quá trình đổi số mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước 

hiện nay và hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. 
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